Ngày soạn:                                                                                                                Tuần:13
Ngày dạy:                                                                                                                  Tiết PPCT: 36 
Bài 6: ĐIỂM TỰA TINH THẦN

Ôn tập: VĂN BẢN “GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA”( THẠCH LAM)
I. MỤC TIÊU

Đọc và tóm tắt được  sự việc chính của văn bản.Ý nghĩa của văn bản.

Củng cố khắc sâu kiến thức về thể loại, về Văn bản “ ………..”  mà các em đã được học thông qua các phiếu học tập và các đề luyện tập..

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ: Hình ảnh gợi em nhớ đến nhân vật nào các em đã học? Em có ấn tượng gì về nhân vật  đó?
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* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ Gió lạnh đầu mùa”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm bàn

Điền thông tin còn thiếu vào phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Văn bản : 
Tác giả

Hoàn cảnh ra đời vb

Thể loại
Ngôi kể 
Người kể chuyện 

Cốt truyện

Nghệ thuật

Nội dung

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét. Chốt kiến thức( chiếu)



	I, KIẾN THỨC CHUNG VỀ TÁC GỈẢ- VĂN BẢN

1, Tác giả:

- Tác giả Thạch Lam(1910 - 1932).

- Phong cách : nhẹ nhàng, tinh tế, nhạy cảm 
 2, Văn bản

a, Xuất xứ: “Gió lạnh đầu mùa” là truyện ngắn đặc sắc rút ra từ tập truyện cùng tên của Thạch Lam, năm 1937

b, Ngôi kể và người kể chuyện
· Ngôi kể thứ 3

-> Kể lại câu chuyện một cách khạch quan và toàn diện.

c,  Cốt truyện

· Các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian. Các sự việc có mối quan hệ nguyên nhân- kết quả, từ sự việc này sẽ dẫn đến các sự việc khác.

· Câu chuyện giản dị, không có những đột biến gây cắng thẳng, kịch tính.

· Bên cạnh sự việc, còn những đoạn văn miêu tả thiên nhiên rất sinh động, tinh tế, giàu cảm xúc.

Sự việc kết thúc truyện sâu sắc, thể hiện tấm lòng nhân ái sẻ chia với những hoàn cảnh khó khắn trong cuộc sống.

3, Nghệ thuật, nội dung.

a, Nghệ thuật

-
Xây dựng nhân vật qua lời nói, hành động, suy nghĩ, đặc biệt là qua  những cảm xúc tinh tế về thiên nhiên cảnh vật.

-
Kết hợp giữa tự sự  với miêu tra, biểu cảm tinh tế cùng thủ pháp đối lập, tương phản.

b, Nội dung

Ca ngợi tình yêu thương, sự sẻ chia và đồng cảmvới những hoàn cảnh thiếu thốn, nghèo khổ và bất hạnh trong cuộc sống.

	
	II, LUYỆN TẬP

	
	BÀI TẬP 1

Gợi ý

Câu 1 : Sắp xếp lại các sự việc theo trình tự diễn biến của câu chuyện: B, A, E, D, C, F, G.

	Câu 2 : Theo em, nhân vật Sơn là người như thế nào? Em dựa vào những sự việc, chi tiết nào trong tác phẩm để đưa ra nhận xét đó?

 
	Câu 2 : Sơn là một bạn nhỏ rất tình cảm, giàu lòng trắc ẩn, biết quan tâm và yêu thương người thân, bạn bè.

	Câu 3 : Em đồng tình hay không đồng tình với hành động vội vã đi tìm Hiên để đòi lại chiếc áo bông của nhân vật Sơn? Vì sao?
	Câu 3 : Hành động vội vã đi tìm Hiên để đòi lại chiếc áo bông cũ không làm em giảm bớt thiện cảm với nhân vật Sơn không. Bởi vì đó là tâm lý và hành động bình thường của một đứa trẻ khi tự ý mang đồ dùng ở nhà đi cho người khác và sợ bị mẹ mắng.

	Câu 4 : Trong tác phẩm, em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?
	Câu 4 : Trong tác phẩm, em thích nhất là nhân vật Sơn. Sơn còn bé nhỏ, ngây thơ, em rất được mẹ yêu. Không một tiếng khóc, một lời vòi vĩnh. Sơn là một em bé rất giàu tình cảm khi nhớ và thương về em Duyên. Sơn còn là một em bé sống với bạn bè rất có tình người. Tấm lòng của Sơn đối với bạn nhỏ rất chân thành. Tình cảm nhường cơm sẻ áo cho bạn rất mãnh liệt

	Câu 5 : Nếu được đặt lại nhan đề cho tác phẩm, em sẽ chọn nhan đề gì? Giải thích lí do em chọn nhan đề đó.
	Câu 5 : Đặt tên cho tác phẩm: Tình bạn ấm áp, Yêu thương giữa ngày đông,…

	BÀI TẬP 2 : Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa (Từ Sơn bấy giờ mới chợt nhớ ra  đến ấm áp vui vui (tr. 9) và trả lời các câu hỏi:

Câu 1 : Người kể chuyện trong đoạn trích có trực tiếp tham gia vào câu chuyện không? Đó là người kể chuyện ngôi thứ mấy?
	BÀI TẬP 2

Gợi ý

Câu 1 : Người kể chuyện trong đoạn trích không trực tiếp tham gia vào câu chuyện. Đó là người kể chuyện ngôi thứ ba.



	Câu 2 : Sơn hiểu được điều gì khi chợt nhớ ra cảnh sống nghèo khổ của mẹ con bé Hiên?
	Câu 2 : Khi chợt nhớ ra cảnh sống nghèo khổ của mẹ con bé Hiên, Sơn hiểu rằng mẹ Hiên không thể có tiền mua áo rét cho con.

	Câu 3: Vì sao Sơn nảy ra ý định rủ chị Lan về lấy chiếc áo bông cũ của em Duyên cho bé Hiên?
	Câu 3 : Sơn nảy ra ý định rủ chị Lan về lấy chiếc áo bông cũ của em Duyên cho bé Hiên vì thương bé Hiên phải chịu rét.

	Câu 4 : Nêu những suy nghĩ, cảm xúc của Sơn trong đoạn trích. Miêu tả những suy nghĩ, cảm xúc đó, tác giả đã làm nổi bật được điều gì ở nhân vật này?
	Câu 4 :
- Suy nghĩ, cảm xúc của Sơn trong đoạn trích: hiểu cảnh sống nghèo khổ của mẹ con bé Hiên, thương bé Hiên, vui sướng khi làm một việc tốt, giúp đỡ được người khác.

- Qua đó, có thể thấy tác giả nhấn mạnh lòng nhân hậu, sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ của Sơn với những người nghèo khổ, đáng thương.

	Câu 5: Em đã bao giờ trải qua cảm xúc giống như niềm vui của Sơn khi cùng chị mang chiếc áo bông cũ cho bé Hiên? Hãy chia sẻ vì sao em có hoặc chưa có trải nghiệm đó.
	Câu 5:
Em đã bao giờ trải qua cảm xúc giống như niềm vui của Sơn khi cùng chị mang chiếc áo bông cũ cho bé Hiên? Hãy chia sẻ vì sao em có hoặc chưa có trải nghiệm đó.


-------------------------------------------------------------

Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:13

Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 37
Ôn tập: VĂN BẢN “TUỔI THƠ TÔI”( Nguyễn Nhật Ánh)
I. MỤC TIÊU

Đọc và tóm tắt được  sự việc chính của văn bản.Ý nghĩa của văn bản.

Củng cố khắc sâu kiến thức về thể loại, về Văn bản “ ………..”  mà các em đã được học thông qua các phiếu học tập và các đề luyện tập..

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ: Em có kỉ niệm tuổi thơ nào đáng nhớ? Hãy chia sẻ cùng các bạn?
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ ……………”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm bàn

Điền thông tin còn thiếu vào phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Văn bản : 
Tác giả

Hoàn cảnh ra đời vb

Ngôi kể 
Thể loại
Cốt truyện

Đề tài và chủ đề của truyện.

Bài học ý nghĩa

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét. Chốt kiến thức( chiếu)



	I, KIẾN THỨC CHUNG VỀ TÁC GỈẢ- VĂN BẢN

1, Tác giả:

Nguyễn Nhật Ánh (1955), quê Quảng Nam
 2, Văn bản

a, Xuất xứ:   Trích trong: Sương khói quê nhà 

b, Ngôi kể: Ngôi thứ nhất, người kể chuyện xưng “Tôi”
c, Thể loại: Truyện ngắn

d, Cốt truyện

- Người kể về quê cũ, ngồi ở quán quen, nghe tiếng dế kêu chiều mưa chợt thấy hoài niệm về tuổi thơ.

- Người kể hồi tưởng về tuổi thơ và trò đá dế.

- Người kể hồi tưởng về Lợi – người bạn tuổi thơ.

- Người kể hồi tưởng câu chuyện về con dế lửa của Lợi.

- Người kể nói về cuộc sống hiện tại của thầy Phu, Lợi và chính mình.

e, Đề tài và chủ đề của truyện

+ Đề tài:  Kỉ niệm tuổi thơ gắn liền với trò đá dế và một lần đùa nghịch để lại hậu quả đáng buồn.

+ Chủ đề:

· Ý nghĩa đặc biệt của những “người bạn tuổi thơ” là con vật, đồ vật,...

· Tình bạn tuổi thơ, đi từ hiểu lầm, mâu thuẫn đến sự thấu hiểu, sẻ chia

· Sự tôn trọng, đồng cảm với học sinh của người thầy đáng kính.
g, Bài học ý nghĩa
· Đối với trẻ em, có những thứ không chỉ đơn giản là đồ chơi mà còn là người bạn đặc biệt yêu quý.

· Không nên vội vàng đánh giá bất cứ ai

· Bạn bè khi chơi với nhau đôi khi sẽ xảy ra những bất mãn, hiểu lầm, nhưng hãy biết thấu hiểu, chia sẻ cùng nhau, không nên hành động nông nổi gây hậu quả đáng tiếc.

· Dù vô tình hay cố ý, nếu ta gây ra tổn thương cho bất kì ai, hãy chân thành nhận lỗi và tìm cách bù đắp.

	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các phiếu học tập tìm hiểu từng đoạn văn bản của truyện nhằm hiểu sâu hơn về văn bản.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phát phiếu bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Làm việc nhóm

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	III, LUYỆN TẬP

	PHIÊU HỌC TẬP SỐ 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “ Tuổi thơ tôi lem luốc ngoài đồng, mùa hè nào cũng đội nắng lui cui khắp bờ bụi  để bắt dế, tìm tổ chim, đào khoai, nhổ đậu, bẻ mía trộm hoặc chui vô vườn nhà hàng xóm để hái ổi, hái mận rồi ù té chạy khi chủ nhà suỵt chó xò ra sủa ầm ĩ.”
Câu 1: Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Của tác giả nào?
Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?

Câu  3: Nêu nội dung chính của đoạn trích? 
Câu 4: Giải nghĩa từ “lem luốc”? 
Câu 5: Đặt câu có từ “lem luốc”

	GỢI Ý:

Câu 1: Đoạn trích trên trích từ văn bản “ Tuổi thơ tôi” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Tự sự
Câu  3:  Nội dung đoạn trích:  nhân vật tôi kể về kỉ niệm tuổi thơ vui chơi cùng bạn bè.

Câu 4:   nghĩa từ “lem luốc”: người, quần áo bị dây bẩn, dính dơ nhiều chỗ. 

Câu 5: Bạn A nghịch bẩn trông mặt mày lem luốc.



	PHIÊU HỌC TẬP SỐ 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “ Lợi là thằng “trùm sò” nổi tiếng trong lớp tôi. Lúc nào nó cũng nghĩ đến chuyện “thu vén cá nhân”. Đứa nào nhờ chuyện gì nó cũng làm nhưng………Tôi nhinjn ăn sáng một tuần, đem năm đồng bạc năn nỉ nó bán con dế lửa cho tôi, nó vẫn nghênh nghênh lắc đầu thấy ghét.

Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?

Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích?
Câu  3: Theo lời nhận xét của người kể nhân vật   Lợi là người thế nào?

Câu 4: Vì sao Lợi nhất quyết không bán hay đổi chú dế lửa cho bạn?

Câu 5: Giải nghĩa từ “trùm sò”
Câu 6: Cảm nhận của em về nhân vật Lợi trong truyện “Tuổi thơ tôi” của Nguyễn Nhật Ánh
	GỢI Ý:

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Tự sự

Câu 2: Nội dung đoạn trích: Nói về nhân vật Lợi- người bạn tuổi thơ của nhân vật “tôi”

Câu  3:  Theo lời nhận xét của người kể nhân vật   Lợi là người có vẻ “trùm sò”, tính toán, có phần ích kỉ

Câu 4:   Lợi nhất quyết không bán hay đổi chú dế lửa cho bạn vì:

- Lợi nhất quyết không bán hay đổi chú dế lửa vì dế lửa đánh nhau không ai bì được. 

- Con này nổi tiếng lì đòn, có hàm răng khỏe, dễ dàng cắn đứt những con dế than to gấp đôi. Lợi có dế lửa trong tay như nắm chắc phần thắng.

Câu 5: nghĩa từ “trùm sò”: chỉ người ích kỉ, luôn tìm cách thu lượi cho mình.
Câu 6:

	

	PHIÊU HỌC TẬP SỐ 3: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “ Lợi khóc rưng rức khi đón cái hộp diêm méo mó từ tay thầy………Chẳng còn tâm trạng nào mà ghét nó nữa.”
Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?

Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu  3: Chỉ ra từ láy có trong đoạn trích?

Câu  4: Thái độ của các bạn đối với Lợi cho thấy họ là người như thế nào?
Câu 5: Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tình bạn của tuổi học trò.

Câu 6: Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về văn bản “Tuổi thơ tôi”


	Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là tự sự.

Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích: Tự sự.

Câu  3: Từ láy: rưng rức, méo mó, áy náy, sung sướng.
Câu  4: Thái độ của các bạn đối với Lợi cho thấy họ là người
- Thái độ của các bạn đối với lợi cho thấy họ không phải là những người xấu. Chỉ vì sự ganh tị với Lợi khi có con dế lửa nên bày trò trọc cậu. 

- Sau khi thấy Lợi khóc vì con dế đã chết, lòng họ cũng chùng xuống, không thể vui nổi vì đã vô ý làm tổn thương Lợi, thấy có lỗi với Lợi rất nhiều.
Câu 5:  Có thể viết đoạn văn theo hướng sau:

-Tình bạn tuổi học trò là tình bạn nảy nở khi còn ngồi trên ghế nhà trường, kết thân hoàn toàn tự nguyện dựa trên sự hiểu biết về tính tình, sở thích, sự đồng cảm, chia sẻ...với nhau trong quá trình học tập, công tác, sinh hoạt vui chơi...

- Biểu hiện:

+ Đồng hành cùng nhau trong học tập.

+ Cùng nhau tham gia và thực hiện những hoạt động chung, nhóm, câu lạc bộ.

+ Chia sẻ tâm tư nguyện vọng, niềm vui nỗi buồn với nhau.

· Ý nghĩa:

+ Tình bạn tuổi học trò đẹp sẽ là kí ức ngọt ngào của ta thuở cắp sách đi học.

+ Tình bạn tuổi học trò đẹp là động lực để ta noi gương bạn, hỗ trợ

nhau học tập.

+ Tình bạn giúp ta hoàn thiện nhân cách. Nhờ tình bạn, ta trưởng thành hơn, giàu nghị lực hơn trong cuộc sống, giúp ta cảm thấy cuộc

sống trở nên vô cùng ý nghĩa.

(HS có thể lấy dẫn chứng về những tình bạn đẹp: Lưu Bình và Dương Lễ, nhà thơ Nguyễn Khuyến và Dương Khuê).

- Tình bạn cần được xây dựng trên những tình cảm, cảm xúc chân thành nhất. Đây là cơ sở để tình bạn được bền vững.

- Phê phán những tình bạn giả dối, lợi dụng lẫn nhau. 

- Để xây dựng một tình bạn tốt ở lứa tuổi học trò, mỗi chúng ta cần:

Thẳng thắn đấu tranh với sai lầm khuyết điểm của bạn mình, giúp bạn sửa lỗi lầm; biết tha thứ và độ lượng bao dung với bạn, biết đặt niềm tin vào bạn; biết quan tâm chân thành và tôn trọng lẫn nhau.


* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Học bài, nắm chắc kiến thức  văn bản và kiến thức   vừa ôn tập

- Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: Ôn tập: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: ‘ DẤU NGOẶC KÉP”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:13, 14
Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 38 -39
Ôn tập: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: DẤU NGOẶC KÉP, VĂN BẢN, ĐOẠN VĂN
I. MỤC TIÊU
     - Nhận diện dấu ngoặc kép và tác dụng của dấu ngoặc kép.

     - Viết câu , đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ: Hãy nêu công dụng của dấu ngoặc kép?
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs chia sẻ
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ …………..”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm bàn

Nhắc lại thế nào là dấu ngoặc kép?

? Nhắc lại thế nào là văn bản?
? Nhắc lại thế nào là đoạn văn?
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét. Chốt kiến thức( chiếu)



	I, CỦNG CỐ LÍ THUYẾT
  1, Dấu ngoặc kép :

Kí hiệu: “…”

Tác dụng: 

· Đánh dấu từ ngữ theo cách hiểu khác.

· Đánh dấu phần được trích dẫn trực tiếp từ văn bản.

· Đánh dấu phần lời đối thoại, lời nói trực tiếp được trích dẫn.

· Đánh dấu tên văn bản.

2, Văn bản

· Văn bản thường là tập hợp của các đoạn văn, các liên kết hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, có tính liên kết chặt chẽ.

· Văn bản được tạo lập nhằm đạt một mục tiêu giao tiếp nhất định.
3, Đoạn văn: Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, thường do nhiều câu tạo thành và có những đặc điểm sau:

- Biếu đạt nội dung tương đối trọn vẹn.

- Bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.

- Có có câu chủ đề hoặc không có câu chủ đề. Câu chủ đề nêu ý chính trong đoạn. Câu chủ đề có thể đứng đầu hoặc cuối đoạn văn.

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phát phiếu bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Làm việc nhóm

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	III, LUYỆN TẬP

	Bài 1:

Tìm những trường hợp có sử dụng dấu ngoặc kép trong một bài học ở SGK. Ngữ văn 6, tập một và giải thích công dụng của chúng.

	Ví dụ:

“Ngày xưa ông tôi nuôi nhiều ong; đằng sau nhà có hai dãy đõ ong mật. Sau ngày ông tôi chết, cha và chú tôi còn nuôi một ít đõ, nhưng không “vượng” như xưa nữa. Sau nhà có hai đõ ong “sây” lắm. Chiều lỡ buổi (khoảng 4 giờ chiều) thì ong bay ra họp đàn trước đõ, và tôi hay ra xem, nhiều khi bị ong đốt nhưng mê xem không thôi….”
(SGK Văn 6 tập 1, Huy Cận, Thương nhớ bầy ong)

Từ ngữ trong ngoặc kép
Nghĩa thông thường
Nghĩa theo dụng ý của tác giả
Vượng

Ở trạng thái phát triển theo hướng đi lên.

Các đõ ong hiện nay không còn phát triển như ngày xưa nữa.

Sây 

Sai, trĩu, đông đúc

Có hai đõ ong nhiều, đông đúc lắm.



	Bài 2: Đọc phần văn bản và thực hiện các yêu cầu:
Sơn xúng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ, cạnh một dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay nurợn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăng, đánh đáo.
………..
Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tý, con Túc sán gần giương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại, và qua những chỗ áo rách, da thịt thâm đi. Mỗi cơn gió đến, chúng lại run lên, hàm răng đập vào nhau.
(Thạch Lam, Gió lạnh đầu mùa, in trong Văn chương Tự lực văn đoàn, tập 3,

NXB Giáo dục, 2001)

a. Phần văn bản trên gồm mấy ý? Mỗi ý được viết thành mấy đoạn?

b. Em dựa vào những dấu hiệu nào để nhận biết đoạn văn?
	Gợi ý
a. Phần văn bản gồm bốn ý và được viết thành bốn đoạn.

b. Giải thích được hai ý:

- Dựa vào dấu hiệu về hình thức: bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm câu ngắt đoạn.

- Dựa vào dấu hiệu về nội dung: mỗi đoạn biểu đạt một ý trọn vẹn.



	  Bài 3: Đọc đoạn văn sau: Học lớp ba, lớp bốn tôi “luyện” gần hết các bộ truyện Tàu của Tín Đức Thư Xã trong rương sách của ông thợ hớt tóc trong làng. Thấy tôi còn bé mà ham đọc, ông tỏ ra “rộng rãi”. Nhưng ông không cho tôi mượn sách đem về, sợ mất. Ngoài lúc đến trường và hai bữa cơm nhà, thời gian còn lại tôi ngôi lì ở nhà ông, hôm nào cũng chúi mũi vào những trang sách đến tối mịt. Truyện Tàu của Tín Đức Thư Xã chữ nhỏ li ti, nét rất mảnh, giấy lại vàng khè, thế mà trong một mùa hè tôi đã “ngốn” sạch Phong thần diễn nghĩa, Phi Long diễn nghĩa, Tiết Nhơn Quý chinh Đông, Tiết Đinh San chinh Tây, Chung Vô Diệm, Tây Du, Vạn Huê Lầu...

(Nguyễn Nhật Ánh, Sương khói quê nhà, NXB Trẻ, 2012)

Tìm các từ ngữ được đặt trong dấu ngoặc kép. Chỉ ra nghĩa thông thường và nghĩa theo dụng ý của tác giả bằng cách điền thông tin vào bảng sau (làm vào vở):
Nghĩa của từ trong ngoặc kép

Từ ngữ trong ngoặc kép
Nghĩa thông thường
Nghĩa theo dụng ý của tác giả

	Gợi ý:

Từ ngữ trong ngoặc kép
Nghĩa thông thường
Nghĩa theo dụng ý của tác giả
Luyện
Chế biến cho tốt hơn qua tác dụng của nhiệt độ cao; nhào, trộn kĩ cho thật dẻo và nhuyễn

để sử dụng được

Đọc một cách chăm chỉ, tập trung
Rộng rãi
Rộng, tạo cảm giác thoải mái
Vui vẻ chiều theo yêu cầu
Ngốn
Ăn nhanh và nhiều một cách thô tục; tiêu thụ (nhiên liệu) mất nhiều và nhanh quá mức bình

thường

Đọc nhanh, có phần ham thích


	Phiếu học tập: 

Bài 1:  Cho biết công dụng của dấu ngoặc kép trong những trư​ờng hợp d​ưới đây:

a. “Sông núi n​ước Nam” và “Bình Ngô đại cáo” đ​ược coi là những bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.

b. Đáng lẽ nói “Bài thơ của anh dở lắm” thì lại bảo “Bài thơ của anh chư​a đ​ược hay lắm”.

c. Những cuộc biểu tình đổ máu ở Cao Miên, những vụ bạo động ở Sài Gòn, ở Biên Hoà và ở nhiều nơi khác nữa, phải chăng là những biểu hiện của lòng sốt sắng đầu quân “tấp nập” và “không ngần ngại”.

Bài 2: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của tổ em, trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt.
	Gợi ý:

    Bài 1: Công dụng của dấu ngoặc kép:

a. Đánh dấu tên tác phảm đ​ược dẫn.

b. Đánh dấu câu dẫn trực tiếp.

c. Đánh dấu từ ngữ đư​ợc hiểu theo ý mỉa mai.

Bài 2: Con hình dung ra một cuộc họp mọi người sẽ nói gì, bàn về chủ đề gì rồi xây dựng hội thoại.

1. Mở đầu cuộc họp sáng nay của tổ em, tổ trưởng đưa ra một thông báo hấp dẫn đặc biệt.:

2)   “Chủ nhật tuần này lớp tổ chức lên thị xã tham quan công viên nước”.

3)   Cả tổ đều xôn xao.

4)   Minh “nhí” và Hoa “bự” là ồn ào nhất.

5)   Chưa chi, họ đã “lên kế hoạch dự trù” đủ thứ cả.



	Bài tập: Viết đoạn văn (khoảng 150 – 200 chữ) kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình. Trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép. 
	Tham khảo đoạn văn:
Chúng ta chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ và bản thân tôi cũng vậy. Có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi đó là hồi hè được bố mẹ đưa đi chơi ở Vịnh Hạ Long. Đó là một ngày nắng đẹp, thời tiết thật dễ chịu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có mặt ở Hạ Long. Ở đây, không khí thật trong lành và dễ chịu khác hẳn với khói bụi ở thành phố ồn ào. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thiên nhiên sống động. Tôi đi tắm biển ở Bãi Cháy nằm theo bờ vịnh Hạ Long đây là nơi tôi thích nhất. Sóng biển thổi vào khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu. Mọi người thích thú với Vịnh Hạ Long bởi vì ở đây không chỉ có biển đẹp mà còn có khu vui chơi rất hay. Đó là chuyến đi rất đáng nhớ với tôi nhờ chuyến đi ấy cả gia đình tôi có thêm nhiều kỉ niệm hơn. Chuyến đi ấy sẽ là kỉ niệm đẹp trong tôi.


* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Học bài, nắm chắc kiến thức  văn bản và kiến thức   vừa ôn tập

- Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: Ôn tập: Thực hành tóm tắt nội dung trình bày ….”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:14
Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 40-41
 Ôn tập: TÓM TẮT NỘI DUNG  TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI KHÁC

I. MỤC TIÊU

· Hiểu được ý nghĩa của việc tóm tắt nội dung trình bày của người khác.

· Xác định được những yêu cầu đối với việc tóm tắt nội dung trình bày của người khác.

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ:  MỤC đích của việc tóm tắt nội dung trình bày của người khác là gì?
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs chia sẻ
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ …………..”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm bàn

Nhóm 1:  Nhắc lại ý nghĩa của việc tóm tắt nội dung trình bày của người khác?

Nhóm 2:   Nhắc lại yêu cầu của việc tóm tắt nội dung trình bày của người khác?
Nhóm 3:   Nhắc lại quy trình tóm tắt nội dung trình bày của người khác?
*  Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét. Chốt kiến thức( chiếu)


BẢNG KIỂM

STT

Yêu cầu

Đạt/ không đạt

1

Nội dung phần trình bày được nêu lại ngắn gọn

2

Đảm bảo đầy đủ các ý chính, ý quan trọng.

3

Thông tin chính xác, khách quan.

4

Cách diễn đạt lưu loát, mạch lạc.

5

Thái độ hoà nhã


	I, CỦNG CỐ KIẾN THỨC.

1, Ý nghĩa của việc tóm tắt nội dung trình bày của người khác

· Giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt trọng tâm vấn đề

· Tạo cơ sở cho sự góp ý, phản biện hợp lí và thuyết phục hơn

· Phát triển cả kĩ năng lắng nghe và trình bày

· Thể hiện sự tôn trọng đối với người trình bày

2, Yêu cầu của việc tóm tắt nội dung trình bày của người khác

· Nêu lại nội dung người khác trình bày một cách ngắn gọn

· Đảm bảo nội dung trọng tâm, chính xác, khách quan

· Khi trình bày tóm tắt nội dung trình bày của người khác, cần diễn đạt lưu loát, mạch lạc, với thái độ hòa nhã.
3, Quy trình tóm tắt nội dung trình bày của người khác

· Chuẩn bị

· Lắng nghe và ghi tóm tắt

· Đọc lại và chỉnh sửa

	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các bài tập để hiểu sau hơn về tóm tắt nội dung trình bày của người khác.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phát phiếu bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Làm việc nhóm

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	III, LUYỆN TẬP

	Bài tập 1: Giải thích ý nghĩa của các bước trong quy trình tóm tắt nội dung trình bày của người khác.
	Bài tập 1: 
- Bước 1: giúp hiểu rõ nội dung trình bày của người nói để có thể tóm tắt được ý người nói.

-Bước 2: giúp phần tóm tắt được hoàn chỉnh, chính xác.

	Bài tập 2:  Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi bên dưới:

a. Truyện có những nhân vật nào?

b. Nhân vật nào là nhân vật chính?

e. Tìm trong đoạn sau những chi tiết miêu tả ý nghĩ, cảm nhận của nhân vật “tôi”:

Trong một phút, không khí chung quanh tôi như đông cứng lại, mọi âm thanh xôn xao vọng vào từ ngoài sân đột ngột tắt ngấm trong tai tôi.

Tất cả những gì tôi nghe thấy trong lúc đó là tiếng trái tim tôi đang nện thình thịch trong lồng ngực, không, không phải lồng ngực, nó đang đập binh binh ở chỗ nào khác, thấp hơn, có thể trái tim tôi vừa rơi xuống một chỗ nào đó gần dạ dày.

Tay chân tôi tê liệt có đến một lúc. Đến khi cử động được, điều duy nhất tôi có thể làm là vùng chạy ra khỏi nhà con Xi. Chạy tuốt ra đường. Xa thật xa.

Tôi cảm thấy xấu hổ, cứ như thể tôi vừa bị bắt quả tang thò tay vào ngăn kéo, mặc dù tôi biết ba con Xin không trách cứ gì tôi. Thậm chí ông cố tình đổi ngăn kéo đựng táo xuống phía dưới và ghi rõ chữ “TÁO” bên ngoài để tôi có thể dễ dàng lấy trộm.

d. Những chi tiết đó góp phần thể hiện nét tính cách gì của nhân vật?

đ. Hành động viết chữ “TÁO” lên ô thuốc và để xuống vị trí thấp hơn chỗ cũ thể hiện phẩm chất gì của ông Xung?

e. văn bản viết về đề tài gì?

g. Nêu chủ đề của truyện.


	HƯỚNG DẪN

a. Truyện có những nhân vật như: “tôi”, Xin, ông Xung.

b. Nhân vật chính là nhân vật “tôi”, vì các sự việc trong truyện đều xoay quanh nhân vật “tôi”.

c. Em thực hiện câu này bằng cách liệt kê vào bảng sau:

Một số chi tiết miêu tả ý nghĩ và hành động của nhân vật “tôi”
Ý nghĩ

Hành động

Tiếng trái tim tôi đang nện thình thịch trong lồng ngực.
Vùng chạy ra khỏi nhà con Xin.
…….

……………..

d. Những chi tiết này cho thấy nhân vật “tôi” có nét tính cách của trẻ con: ngây thơ, hồn nhiên.

đ. Câu hỏi này có thể có những câu trả lời khác nhau về phẩm chất của ông Xung:

 - Thể hiện lòng nhân hậu, thương người của ông Xung.

- Thể hiện sự thấu hiểu tâm lí nhân vật “tôi” của ông Xung nên có cách giáo dục nhân vật “tôi” nhận ra lỗi lầm một cách tế nhị.

- Thể hiện niềm tin của ông Xung vào bản chất lương thiện của nhân vật “tôi”.

e. Trước hết, em hãy nhớ lại khái niệm đề tài đã được học trong bài 2 SGK Ngữ văn 6, tập một (mục Tri thức đọc hiểu), sau đó đọc kĩ văn bản để xác định đề tài.

Chủ đề của văn bản này là cách giáo dục trẻ em khi trẻ phạm lỗi lầm.

g. Chủ đề văn bản Ăn trộm táo: qua câu chuyện này tác giả nói về cách giáo dục trẻ em tế nhị của người lớn đã góp phần khơi dậy lòng hướng thiện của đứa trẻ.

	Bài tập 3:  Thuyết trình trước lớp về một bài học gợi ra từ truyện Ăn trộm táo.


	 Gợi ý về cách thuyết trình:

+ Giọng điệu phù hợp với nội dung mà em muốn thể hiện.

+ Sử dụng ngôn ngữ hình thể: động tác, biểu cảm gương mặt phù hợp với nội dung bài thuyết trình.

	


* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Học bài, nắm chắc kiến thức  văn bản và kiến thức   vừa ôn tập

- Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: 
Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:15
Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 42-43
Bài 7: Gia đình yêu thương

ÔN TẬP : NHỮNG CÁNH BUỒM( HOÀNG TRUNG THÔNG)

I. MỤC TIÊU

Đọc và tóm tắt được  sự việc chính của văn bản.Ý nghĩa của văn bản.

Củng cố khắc sâu kiến thức về thể loại, về Văn bản “ ………..”  mà các em đã được học thông qua các phiếu học tập và các đề luyện tập..

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ: Hình ảnh gợi em nhớ đến bài thơ nào các em đã học? Em có ấn tượng gì về bài thơ đó?

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ Mây và sóng”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Điền đầy đủ thông tin vào phiếu học tập sau:

* Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm bàn

Điền thông tin còn thiếu vào phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Văn bản : 
Tác giả

…………………..

Xuất xứ văn bản

…………………..

Thể thơ
…………………..

Bố cục
Nghệ thuật

Nội dung

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét. Chốt kiến thức( chiếu)


	I. I, KIẾN THỨC CHUNG VỀ TÁC GỈẢ- VĂN BẢN

1, Tác giả

Nhà thơ Hoàng Trung Thông (1925-1993), quê Nghệ An, là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam.

- Tác phẩm tiêu biểu: Bài ca vỡ đất, Trên hồ Ba Bể, Đọc thơ Bác...

2, Văn bản: 

II. a, Xuất xứ: Bài thơ được in trong tập thơ cùng tên xuất bản 1964.
b. Thể thơ
Bài thơ “Những cánh buồm” được viết theo thể thơ tự do.

c. Bố cục
Gồm 2 phần:
· Phần 1. Từ đầu đến “Nghe con bước, lòng vui phơi phới”: Cảnh hai cha con đi dạo trên bãi biển.

· Phần 2. Còn lại: Cuộc trò chuyện của hai cha con.

d, Nghệ thuật 

· Thể thơ tự do là sự kết hợp của ba yêu tố tự sự, biểu cảm, miêu tả.
· Đồng thời các biện pháp tu từ như ẩn dụ, điệp ngữ, liệt kê… cũng khiến các hình ảnh thơ giàu sức gợi, sinh động và hấp dẫn.
e, Nội dung

· Tình cha con là tình cảm thiêng liêng, với mỗi đứa trẻ được cha yêu thương, dìu dắt và dạy bảo sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ. Ngược lại cha được đồng hành cùng con cũng là điều may mắn.

Những chân trời mới, vùng đát mới luôn thu hút chúng ta thực hiện hành trình khám phá, dù chúng ta ở bất kì độ tuổi nào.


	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các phiếu học tập tìm hiểu từng đoạn văn bản của truyện nhằm hiểu sâu hơn về văn bản.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:

	III, LUYỆN TẬP



	Bài tập 1: Dựa vào nội dung bài đọc “NHỮNG CÁNH BUỒM”, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:

Câu 1. Điền vào chỗ trống các câu thơ phù hợp miêu tả:

a. Cảnh đẹp của biển:

b. Cảnh hai cha con đi dạo trên biển:

Câu 2. Khổ thơ 1 có bao nhiêu từ lấy?

a. 1 từ láy. Đó là từ….

b. 2 từ láy. Đó là những từ….

c. 3 từ láy. Đó là những từ….

Câu 3. Qua cuộc trò chuyện giữa hai cha con, em thấy người con có ước mơ gì?

a. Được đi biển bằng thuyền buồm.

b. Nhìn thấy nhà cửa, cây cối, con người ơ phía chân trời xa.

c. Khám phá những điều mới lạ trong thế giới xung quanh.

Câu 4. Từ “Chảy” trong câu “Ánh nắng chảy đầy vai” được hiểu theo nghĩa nào?

a. Nghĩa chuyển.

b. Nghĩa gốc.


	ĐÁP ÁN
Câu 1:
a. Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh.

b. Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng.

Câu 2.  

b. 2 từ láy. Đó là những từ….
Câu 3.  

a. Được đi biển bằng thuyền buồm.
Câu 4.  

a. Nghĩa chuyển.



	Bài tập 2

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Cha lại dắt con đi trên cát mịn. 

Ánh nắng chảy đầy vai, 

Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời.

 Con lại trỏ cánh buồm nói khẽ: “ Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé, Để con đi...” (Hoàng Trung Thông- Những cánh buồm)

 Câu 1. 

Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên.

 Câu 2. 

Từ “ đi” trong câu “ Để con đi” là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.

 Câu 3. 

Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ “Cha lại dắt con đi trên cát mịn. Ánh nắng chảy đầy vai,”

 Câu 4.

Em cảm nhận được điều gì trong lời nói ngây thơ của người con với cha trong đoạn văn trên? 


	GỢI Ý

Câu 1. 

- Thể thơ: tự do 

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm 

Câu 2. 

 Từ “ đi” trong câu “ Để con đi” được dùng theo nghĩa chuyển.

 Câu 3. 

 - Biện pháp tu từ trong câu thơ: Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: Ánh nắng chảy đầy vai.

 - Tác dụng: 

+ Gợi tả sinh động hình ảnh ánh nắng hiện hữu như một thứ chất lỏng thành dòng, thành giọt chảy tràn xuống cảnh vật, con người. Giúp người đọc hình dung cảnh hai cha con dắt nhau đi trên bãi biển vào một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng mềm mại, dịu dàng và tràn ngập khắp nơi làm sáng đẹp lên hình ảnh của họ. + Cảm nhận tình cảm cha con ấm áp và niềm vui sướng của người con đi dạo bên cha.

 + Thấy được sự quan sát, cảm nhận tinh tế, trí tưởng tượng phong phú và tình yêu quê hương đất nước với những cánh buồm tuổi thơ của tác giả. 

Câu 4.

 HS cảm nhận được: 

- Một ước mơ rất trong sáng, đẹp đẽ đáng trân trọng và ngợi ca.

 - Ước mơ đó gắn liền với cánh buồm trắng, với khát vọng đi xa đến những nơi chưa biết, đến những chân trời mới.

 - Đó là ước mơ của một tâm hồn trẻ thơ, ham hiểu biết muốn khám phá, chinh phục những bí ẩn của thế giới.




TIẾT 43               ÔN TẬP : VĂN BẢN: MÂY VÀ SÓNG( TA-GO)

I. MỤC TIÊU

Đọc và tóm tắt được  sự việc chính của văn bản.Ý nghĩa của văn bản.

Củng cố khắc sâu kiến thức về thể loại, thông qua các phiếu học tập và các đề luyện tập..

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ: Hình ảnh gợi em nhớ đến bài thơ nào các em đã học? Em có ấn tượng gì về bài thơ đó?

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ Mây và sóng”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Điền đầy đủ thông tin vào phiếu học tập sau:

* Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm bàn

Điền thông tin còn thiếu vào phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Văn bản : 
Tác giả

…………………..

Xuất xứ văn bản

…………………..

Đặc điểm hình thức của bài thơ
…………………..

Nghệ thuật

Nội dung

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét. Chốt kiến thức( chiếu)


	III. I, KIẾN THỨC CHUNG VỀ TÁC GỈẢ- VĂN BẢN

1, Tác giả

· Ta-go (1861-1941) tên đầy đủ là Ra-bin-đra-nát Ta-go.

· Ông là nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ, là người Châu Á đầu tiên nhận giải Nobel văn chương(1913)

2, Văn bản

a, Xuất xứ: Mây và Sóng in trong tập thơ Trẻ thơ(1909), sau được Ta-go dịch ra tiếng Anh và in trong tập Trăng non(1915) .
 Hoàn cảnh sáng tác: Trong giai đoạn nhà thơ chịu nhiều mất mát buồn đau khi nhiều người trân trong gia đình lần lượt qua đời.
b, Đặc điểm hình thức của bài thơ

· Bài thơ được sáng tác  theo thể thơ tự do, không gò bó về số dòng, số tiếng, không có vần.

· Cấu trúc bài thơ giống như một câu chuyện kể, có sử dụng  các yếu tố tự sự và miêu tả nhưng trên hết vẫn là tình cảm, cảm xúc của nhà thơ được bộc lộ rõ nét.

· Có sự lặp lại vế cấu trúc giữa hai phần của bài thơ( Gọi là thủ pháp trùng điệp)

3. Nghệ thuật, nội dung

a. Nghệ thuật:

- Thể thơ tự do, ngôn ngữ thơ hàm súc, hình ảnh thơ đẹp, giàu chất trữ tình và mang ý nghĩa biểu tượng cao.

- Kết cấu bài thơ như một câu chuyện kể tạo ấn tượng thú vị với hình thức đối thoại lồng vào trong lời kể của em bé.

b. Nội dung(Chủ đề bài thơ)
+ Hạnh phúc không xa xôi, bí ẩn, do đấng siêu nhân ban cho mà giản dị, gần gũi, ở ngay bên cạnh chúng ta, do chúng ta tạo dựng.

+ Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, là thế  giới diệu kì, hạnh phúc và êm ái với trẻ thơ.

+ Tình yêu thương của gia đình sẽ là điểm tựa  vững chắc để ta có dũng khí để nói lời từ chối với những cám dỗ trong cuộc sống.

+ Tình yêu chính là khởi nguồn của sự sáng tạo.

	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các phiếu học tập tìm hiểu từng đoạn văn bản của truyện nhằm hiểu sâu hơn về văn bản.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:



	III, LUYỆN TẬP



	Sử dụng kĩ thuật viết tích cực

Hs viết đoạn văn, đọc =- nhận xét.
	Bài 3: Hãy viết đoạn văn từ 7-10 câu về tình mẫu tử? 

Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về người mẹ ?

	Hướng dẫn viết đoạn văn: 

Về hình thức: Có câu mở đoạn, các câu thân đoạn và câu kết đoạn. 

Về nội dung: Cần đảm bảo nội dung sau

-Câu mở đoạn: Nêu được vấn đề nghị luận

-Các câu thân đoạn:
 + Biểu hiện của tình mẫu tử:

- Mẹ yêu thương, che chở, hi sinh tất cả vì con.

- Con kính trọng, yêu thương, biết ơn mẹ.

+ Sức mạnh của tình mẫu tử.

- Là tình cảm thiêng liêng, cao quý, giúp hình thành nhân cách cho con, dạy con biết yêu thương, sống có lòng biết ơn.

- Là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá tiếp sức cho cả mẹ và con trên đường đời để có thể vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn.

- Là niềm an ủi, vỗ về, chở che, bao dung khi con vấp ngã hay mắc sai lầm.

-Câu kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề

Tham khảo đoạn văn:
Tình mẫu tử là một trong những tình cảm rất đỗi thiêng liêng của mỗi người. Tình mẫu tử là tình cảm yêu thương, gắn bó giữa mẹ và con. Mẹ yêu thương, che chở, hi sinh tất cả vì con. Con kính trọng, yêu thương, biết ơn mẹ. Là tình cảm thiêng liêng, cao quý, giúp hình thành nhân cách cho con, dạy con biết yêu thương, sống có lòng biết ơn.  Là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá tiếp sức cho cả mẹ và con trên đường đời để có thể vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn. Là niềm an ủi, vỗ về, chở che, bao dung khi con vấp ngã hay mắc sai lầm. Có thể nói, tình mẫu tử là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời mỗi con người.

-  Những câu ca dao, tục ngữ nói về người mẹ ?

“Nuôi con chẳng quản chi thân

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”

“Mẹ già ở túp lều tranh

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con”

“Mẹ già như trái chín cây

Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây?”

“... Những ngôi sao thức ngoài kia 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con 

Đêm nay con ngủ giấc tròn 

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ 

                                       Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:15,16
Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 44 -45
Ôn tập : TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ ĐA NGHĨA 

I. MỤC TIÊU

Củng cố khắc sâu kiến thức về: TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ ĐA NGHĨA,  

Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề  để hiểu về TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ ĐA NGHĨA, TỪ MƯỢN

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ: Con ngựa đá đá con ngựa

? Em hiểu nghĩa câu này như thế nào? Nghệ thuật gì được sử dụng trong câu?
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: Con ngựa bằng đá đá con ngựa thật. Hiện tượng đồng âm
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập biện pháp ẩn dụ và so sánh
2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	a) Mục tiêu: Hs nhắc lại khái niệm và lấy ví dụ về từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn.
b) Nội dung hoạt động: Thảo luận nhóm

c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chức hoạt động:
	

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

Kĩ thuật công đoạn
Nhóm 1, 2: Nhắc lại khái niệm và lấy ví dụ về từ đa nghĩa

Nhóm 3, 4: Nhắc lại khái niệm và lấy ví dụ về từ đồng âm
* Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm làm việc

* Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm
* Đánh giá nhận xét,chốt kiến thức.
	I, CỦNG CỐ LÍ THUYẾT

1, Từ đồng âm
+ Từ đồng âm là những từ từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác nhau, không liên quan  gì đến nhau.

+ Các từ đồng âm có thể khác nhau về từ loại.

2, Từ đa nghĩa

+ Từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa gốc và  nghĩa chuyển.

+ Nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện trước, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác.

+ Nghĩa chuyển  là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.

+ Khi được dùng với nghĩa chuyển, từ thường không thay đổi loại từ so với khi dùng với nghĩa gốc.

+ Nghĩa chuyển có thể được tạo ra bằng phương thức ẩn dụ hoặc hoán dụ.

	II, LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Khắc sâu các kiến thức thông qua các bài tập
b) Nội dung hoạt động: Làm việc cá nhân, Thảo luận nhóm

c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chức hoạt động:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Đọc bài thơ sau:
Những cái chân
 Cái gậy có một chân
   Biết giúp bà khỏi ngã.
Chiếc com-pa bố vẽ
         Có chân đứng, chân quay.
       Cái kiềng đun hằng ngày
    Ba chân xòe trong lửa.
Chẳng bảo giờ đi cả
    Là chiếc bàn bốn chân.
         Riêng cái võng Trường Sơn
        Không chân, đi khắp nước
                (Vũ Quần Phương)

Câu 1: Tra từ điển để biết nghĩa của từ chân.

Câu 2: Tìm thêm một số từ khác cùng có nhiều nghĩa như từ chân.

Câu 3: Tìm một số từ chỉ có một nghĩa.
	Gợi ý:
Câu 1: Từ chân có một số nghĩa sau:

-  Bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật, dùng để đi, đứng (đau chân, gãy chân,...)

-  Bộ phận dưới cùng của một số đồ vật, có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác (chân kiềng, chân giường,...)

-  Bộ phận dưới cùng của một số đồ vật, tiếp giáp và bám vào mặt nền (chân tường, chân núi,...)

Câu 2: Một số từ khác có nhiều nghĩa như từ chân:
*  Từ mũi:


-  Bộ phận cơ thể người hoặc động vật, có đỉnh nhọn: mũi người.

-  Bộ phận phía trước của phương tiện giao thông đường thuỷ: mũi tàu, mũi thuyền.

-  Bộ phận sắc nhọn của vũ khí: mũi dao, mũi kim

* Từ chín:

-  Lúa, hoa, quả... phát triển đến thời kì thu hoạch.

-  Lương thực, thực phẩm đã được xử lí, chế biến qua lửa hoặc điện: cơm chín, rau chín...

Câu 3: Một số từ chỉ có một nghĩa: xe đạp, ô tô, sách, vở...


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Bài 1: Em hãy chỉ ra các nét nghĩa mà từ “ xuân” có thể biểu thị? lấy ví dụ minh hoạ?

Bài 2: Tìm ba từ chỉ bộ phận cơ thể người và chỉ ra một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của chúng.
Bài 3: Trong tiếng Việt có một số từ chỉ bộ phận của cây cối được chuyển nghĩa để cấu tạo từ chỉ bộ phận cơ thể người. Hãy chỉ ra những trường hợp chuyển nghĩa đó


	Gợi ý:

Bài 1: 

- Xuân: chỉ mùa đầu tiên trong một năm từ tháng riêng đến hết tháng 3(âm lịch).

VD: “ Mùa xuân là tết trông cây”. (Bác Hồ)


- Xuân: chỉ một năm.

VD: “Đất nước mình đẹp đấy mấy nghìn xuân”


 “ Ba xuân đã trôi qua”

           “ Kết tràng hoa dâng bẩy mươi chín mùa xuân
 - Xuân: chỉ tuổi trẻ, sức trẻ.

VD: tuổi xuân, sức xuân.

         - Mỗi năm một tuổi như đuổi xuân đi.


- Xuân: chỉ cuộc sống tươi đẹp

VD: “ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.”



“ Xuân ơi xuân em mới tới đã trăm năm



 Mà cuộc sống đã tưng bừng ngày hội’

                                  ( Bài ca mùa xuân 1961- Tố Hữu)

                        “ Gió rét thổi đổi mùa, nắng rọi

                        Hành quân xa ... mở lối xuân sang”

Bài 2: Một số từ chỉ bộ phận cơ thể người có sự chuyển nghĩa:

* Đầu:
- Nghĩa gốc: bộ phận chứa não bộ ở trên cùng: đầu người, đầu cá,…

- Nghĩa chuyển:

+ Bộ phận ở trên cùng, đầu tiên: đầu bảng, đầu danh sách, đầu sổ,…

+ Bộ phận quan trọng nhất: đầu đàn, đầu ngành, đầu đảng,…

* Cổ:
- Nghĩa gốc: bộ phận giữa đầu và chân: cổ cò, cổ hươu,…

- Nghĩa chuyển:

+ Bộ phận của sự vật: cổ chai, cổ lọ,…

+ Chỉ sự sợ hãi: rụt cổ rùa, so vai rụt cổ,…

+ Chỉ sự mong đợi: nghển cổ.


Bài 3: Dùng bộ phận của cây cối để chỉ bộ phận cơ thể người.
- Lá: lá phổi, lá gan, lá mỡ,…

- Quả: quả tim, quả thận.

- Hoa: hoa tay.



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Bài 1: Hãy giải thích nghĩa của mỗi từ lồng trong các câu sau?  So sánh và cho biết nghĩa của hai từ lồng trong hai câu trên có liên quan gì đến nhau không? Dựa vào đâu để phân biệt được nghĩa của các từ lồng như trên?

(1) Con ngựa đang đứng bỗng lồng lên.

(2) Mua được con chim, bạn tôi nhốt ngay vào lồng.

Bài 2: Câu "Đem cá về kho!" nếu tách khỏi ngữ cảnh có thể hiểu theo những nghĩa nào? Để tránh lầm nghĩa của từ do hiện tượng đồng âm, chúng ta phải chú ý tới điều gì?

Bài 3: Xác định từ loại của từ “đông” , “chè ” trong các câu sau :

- Mùa đông1 đã về thật rồi .

- Mặn quá , tiết không sao đông2 được .

- Nấu thịt đông3 nên cho nhiều mọc nhĩ .

- Những nương chè1 đã phủ xanh đồi trọc .

- Chè 2đố đen ăn vào những ngày nóng thì thật là tuyệt .

- Bán cho tôi cốc nước chè 3xanh bà chủ quán ơi !


	GỢI Ý:

Bài 1: Nghĩa của mỗi từ lồng:

· lồng (1): Nói ngựa, trâu vùng lên hoặc chạy xông xáo;
· lồng (2): Đồ đan bằng tre, nứa hoặc vật liệu khác, dùng để nhốt chim, gà,.
· Nghĩa của hai từ lồng trên không có liên hệ gì với nhau. Đây là hiện tượng đồng âm: là hiện tượng các từ giống hệt nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì đến nhau.
· Phải đặt các từ này vào câu, trong mối quan hệ với các từ khác xung quanh nó thì mới hiểu được nghĩa của chúng, từ đó mà phân biệt nghĩa của các từ đồng âm.
Bài 2: Việc hiểu nghĩa câu này phụ thuộc vào việc hiểu nghĩa từ kho. Từ kho, nếu tách khỏi ngữ cảnh, có thể hiểu là: cách chế biến, một việc làm hoặc chỗ chứa đựng. Có thể thêm từ như sau để câu trở nên rõ nghĩa: Đem cá về mà kho! hoặc Đem cá về để nhập vào kho.

· Khi viết, nói cũng như khi đọc, nghe phải chú ý tới ngữ cảnh cụ thể để phân biệt các từ đồng âm, tránh lẫn lộn nghĩa của các từ này.
Bài 3:   

 - Đông1 , đông3 : danh từ  ; đông 2 : động từ .

- Chè1 , chè2, chè3 : danh từ .

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Bài 1: Anh chàng trong câu chuyện dưới đây đã sử dụng biện pháp gì để không trả lại con vạc cho người hàng xóm? Nếu là viên quan xử kiện, em sẽ làm thế nào để phân biệt phả trái?
Ngày xưa có anh chàng mượn của hàng xóm một cái vạc đồng. Ít lâu sau, anh ta trả cho người hàng xóm hai con cò, nói là vạc đã bị mất nên đền hai con cò này. Người hàng xóm đi kiện. Quan gọi hai người đến xử. Người hàng xóm thưa: "Bẩm quan, con cho hắn mượn vạc, hắn không trả." Anh chàng nói: "Bẩm quan, con đã đền cho anh ta cò."
- Nhưng vạc của con là vạc thật.
- Dễ cò của tôi là cò giả đấy phỏng? - Anh ta trả lời.
- Bẩm quan, vạc của con là vạc đồng.
- Dễ cò của tôi là cò nhà đấy phỏng?
Bài 2: Giải thích nghĩa của các cặp từ : 

a) Những đôi mắt sáng 1 thức đến sáng 2 .

b) Sao đầy hoàng hôn trong1 mắt trong2 .

c)  - Mỗi hình tròn có mấy đường kính1 .

     - Giá đường kính 2đang hạ  .

Bài 3:                Đặt câu với các cặp từ đồng âm sau :

a) Đá ( danh từ ) – đá ( động từ ) .

b) Bắc ( danh từ ) – bắc (động từ ) .

c) Thân ( danh từ ) – Thân ( tính từ ) .

Bài 4:                Giải các câu đố sau:

a) Trùng trục như con chó thui

Chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu.

(Là con gì?)

b) Hai cây cùng có một tên

Cây xòe mặt nước, cây lên chiến trường

Cây này bảo vệ quê hương

Cây kia hoa nở soi gương mặt hồ.

(Là cây gì?)

Theo Lê Như Sâm
	GỢI Ý:

Bài 1: Chú ý các từ đồng âm:

· vạc: con vạc - cái vạc
· đồng: làm bằng đồng (một chất kim loại) - cánh đồng, ngoài đồng.
Anh chàng kia đã mượn hiện tượng đồng âm để thoái thác việc trả cái vạc cho người hàng xóm. Các từ vạc, đồng được đặt trong câu với sự kết hợp không chặt chẽ: mượn vạc - cái vạc - con vạc, đền cho anh ta cò, vạc đồng - cái vạc làm bằng đồng - con vạc ở ngoài đồng, cò nhà - cò đồng - cò sống ở ngoài đồng. Để tránh sự lẫn lộn giữa các từ đồng âm và cũng là cách để có thể xử kiện chính xác là phải đặt các từ vạc, cò, đồng vào trong ngữ cảnh với sự kết hợp chặt chẽ cùng các từ khác.

Bài 2:

a, - Sáng 1 : Tính chất của mắt , trái nghĩa với mờ , đục , tối .

    - Sáng 2 : Chỉ thời gian , phân biệt với trưa , chiều , tối .

b)  - Trong1  : chỉ vị trí , phân biệt với ngoài , giữa .

     - Trong2 : Tính chất của mắt , trái nghĩa với mờ , đục , tối .

c)  - Đường kính1 : dây kính lớn nhất đi qua tâm đường tròn .

     - Đường kính2 : Sản phẩm được chế biến từ mía , củ cải , …

Bài 3:       

  a) Con ngựa đá đá con ngựa vằn .
b) Bắc đã bắc xong nồi cám lợn .

c) Những người thân khi trở về họ lại càng thân thiết hơn .

Bài 4:       

    a) Là con chó thui.

b) Là cây hoa súng và cây súng.




* Củng cố:

GV chốt lại kiến thức cần nắm trong buổi học.

* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

· Học bài, nắm chắc kiến thức  văn bản   vừa ôn tập

· Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ
Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:16
Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 46 - 47
Tiết 20:  Ôn tập: VIẾT ĐOẠN VĂN GHI  LẠI CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ  
I. MỤC TIÊU - Hs nắm được đặc điểm của đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả.

- Viết được một đoạn văn ngắn( từ 7-10 câu) ghi lại cảm xúc về một bài thơ  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	a) Mục tiêu: Học sinh nhắc lại đặc điểm của đoạn văn, yêu cầu,   các bước đối với  đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ  
b) Nội dung hoạt động: 

- HS luyện đọc kĩ một đoạn trích trong văn bản và thực hiện các nhiệm vụ/trả lời các câu hỏi, bài tập để rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản. 

c) Sản phẩm học tập: 


- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.

d) Tổ chức thực hiện: 
	I, CỦNG CỐ LÍ THUYẾT

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

Nhóm 1: Nhắc lại đặc điểm của đoạn văn

Nhóm 2 : Nhắc lại yêu cầu đối với  đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ  
Nhóm 3: Nhắc lại các bước viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.

* Thực hiện nhiệm vụ: Thảo luận theo nhóm bàn

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.


	1, Đặc điểm của đoạn văn
-Khái niệm: Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn.

· Hình thức của đoạn văn.
+Đoạn văn được tạo thành từ một hoặc nhiều câu.

+Đoạn văn mở đầu bằng việc lùi vào đầu dòng, viết hoa chữ cái đầu tiên, kết thúc bằng dấu câu dùng  để ngắt đoạn.

+Cấu trúc của một đoạn văn gồm ba phần. Đó là: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.

Cấu trúc của  một đoạn văn cần có sự liên kết với nhau, được sắp xếp, trình bày một cách mạch lạc.

-Nội dung của đoạn văn.
+ Mỗi đoạn văn phải thể hiện một chủ đề thống nhất.

+ Các câu trong đoạn văn phải góp phần làm sáng tỏ nội dung chung của cả đoạn văn.

+ Câu đầu hoặc câu cuối đoạn văn thường là câu nêu lên nội dung chung của cả đoạn.

	
	2, Yêu cầu đối với  đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ  
· Hình thức

+ Đảm bảo hình thức của một đoạn văn: Bắt đầu bằng chữu viết hoa, lùi vào đầu dòng. Kết thúc bằng dấu chấm dùng để ngắt đoạn

+ Có đầy đủ ba phần: Mở, thân, kết

+ Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

· Nội dung

+ Trình bày cảm xúc về một bài thơ.

+ Các phần

Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề, tác giả, cảm xúc chung về bài thơ( câu chủ đề)

Tôi có cảm xúc gì về bài thơ?

Thân đoạn:Trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ.

Kết đoạn: Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân. Cảm xúc đó tác động đến suy nghĩ và hành động của tôi như thế nào?

+ Các câu liên kết đoạn văn mạch lạc.

	Tên bước

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị

Đọc kĩ đề và xác định yêu cầu.

Tìm tư liệu

Tìm ý và lập dàn ý

Tìm ý:

+Xác định tình cảm bài thơ gợi lên cho mình.

+ Xác định chủ đề bài thơ.

+ Tìm và xác định ý nghĩa của những từ ngữ độc đáo, những biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng.

+ Lí giải vì sao có những cảm xúc đặc biệt đối với bài thơ

+ Lập dàn ý với bố cục mở đoạn- thân đoạn- kết đoạn.

Viết đoạn văn

Viết đoạn văn theo dàn ý đã lập.

Chú ý lựa chọn ngôn ngữ và cách diễn đạt  phù hợp.

Kiểm tra và chỉnh sửa

Đọc lại đoạn văn đã viết để tự phát  hiện các lỗi( về bố cục, dùng từ, đặt câu, chính tả…) và khắc phục.

Đối chiếu với bảng kiểm.


	3, Các bước viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ  
 

	CÁI CẦU( PHẠM TIẾN DUẬT)

Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu

Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu

Xe lửa sắp qua, thư cha nói thế,

Con cho mẹ xem - cho xem hơi lâu

Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê,

Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ,

Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió.

Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.

....
Yêu hơn, cả cái cầu ao mẹ thường đãi đỗ

Là cái cầu này ảnh chụp xa xa;

Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã

Con cứ gọi: cái cầu của cha

Yêu cầu hs lập dàn ý, đại diện các nhóm trình bày kết quả


	


* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Học bài, nắm chắc kiến thức  văn bản và kiến thức   vừa ôn tập

- Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: Những góc nhìn cuộc sống”
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:17
 Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 48
Bài 8: Những góc nhìn cuộc sống

ÔN TẬP VĂN BẢN  “ HỌC THẦY, HỌC BẠN”

I. MỤC TIÊU

-  Nhan đề, nội dung, đề tài của bài viết

- Tóm tắt được văn bản nghị luận để nắm được ý chính của văn bản

II. THIẾT BỊ DẠY VA HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ:  

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ ……….”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	a) Mục tiêu: Hs nhắc lại những kiến thức cơ bản về văn bản
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

Thực hiện phiếu học tập sau

Văn bản:  

Thể loại

Vấn đề nghị luận
Bố cục
Nghệ thuật

Nội dung


	I, CỦNG CỐ KIẾN THỨC CHUNG 

a. Xuất xứ: Trích từ Văn biểu cảm – nghị luận, Trần Đình Sử, NXB Giáo dục, 2001. 

a) Thể loại:  Văn bản nghị luận
b) Phương thức biểu đạt: nghị luận.
c) Bố cục
Mở đầu: Từ đầu đến “….mâu thuẫn với nhau?”

+ Giới thiệu về hai cách học: học hỏi từ người thầy và học hỏi từ bạn bè.

+ Đặt vấn đề: Liệu hai cách học này có mâu thuẫn với nhau?

Nội dung: Tiếp theo đến ‘tích luỹ kinh nghiệm từ các bạn.”

Nêu rõ sự cần thiết của cả việc học thầy lẫn học bạn:

Từ “Trong cuộc đời mỗi người…” đến “..sự dẫn dắt của thầy Verrocchio”: Ý kiến về việc học thầy.

Từ “Mặt khác…” đến “…king nghiệm từ các bạn”: Ý kiến về việc học bạn.

Kết thúc: Phần còn lại:Khẳng định rằng việc học thầy và học bạn bổ sung cho nhau, làm cho nhận thức về việc học thêm toàn diện.

-  Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật:
*Nghệ thuật:

 - Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục.

- Lời văn giàu hình ảnh.

- Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục.     

*Nội dung

Bằng lập luận chặt chẽ, thuyết phục, tác giả đã chứng minh về ý nghĩa và sự đúng đắn của hai câu tục ngữ để khẳng định vai trò quan trọng của học thầy và học bạn.

	
	

	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các phiếu học tập tìm hiểu từng đoạn văn bản của truyện nhằm hiểu sâu hơn về văn bản.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phát phiếu bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Làm việc nhóm

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	III, LUYỆN TẬP




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	  Đọc đoạn trích sau  trang 42,  và trả lời các câu hỏi: “ Trong cuộc đời của mỗi người, học từ ……của thầy Ve-rốc-chi-ô.”

Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 3. Chỉ ra lí lẽ được sử dụng trong đoạn trích?
Câu 4.  Chỉ ra bằng chứng được sử dụng trong đoạn trích?



Gợi ý:

Câu 1. Nội dung: Học thầy là quan trong nhất
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận

Câu 3: Lí lẽ được sử dụng trong đoạn trích:
-Truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân ta, đề cao vai trò người thầy.

- Thầy là người có hiểu biết, giàu kinh nghiệm truyền thụ, sẽ dẫn dắt ta đến thành công trong bất kì một lĩnh vực nào đó.

Câu 4: Bằng chứng được sử dụng trong đoạn trích: Qua việc luyện tập vẽ quả trứng, thầy Verrocchio đã giúp Leonardo da Vinci nhận ra kim chỉ nam trong sự nghiệp: phải  khổ luyện đến mức thuần thục thì mới có khả năng thể hiện một cách chân thực sự vật trong tranh vẽ.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	  Đọc đoạn trích sau  trang 43,  và trả lời các câu hỏi: “ Mặt khác, học hỏi từ bạn bè cũng rất cần thiết. Trong cuộc sống, muốn thành đạt, con người còn phải ……..từ các bạn.” 

Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 3. Các từ "mặt khác", "hơn nữa" trong văn bản có tác dụng gì?
Câu 3. Chỉ ra lí lẽ được sử dụng trong đoạn trích?
Câu 4.  Chỉ ra bằng chứng được sử dụng trong đoạn trích?


Gợi ý:
Câu 1. Nội dung: Học bạn cũng rất cần thiết.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận
Câu 3. Các từ "mặt khác", "hơn nữa" trong văn bản có tác dụng :

+ Kết nối các ý mạch lạc: bổ sung thêm một điều quan trọng về mặt nào đó với điều vừa được nói đến.-> Việc học hỏi từ bạn bè cũng quan trọng không kém so với việc học hỏi từ thầy cô.

+ Cho thấy vấn đề được nhìn nhận vấn đề từ nhiều phương diện, tăng sức thuyết phục cho lập luận.-> Chúng ta không chỉ học tập từ thầy cô mà còn từ những người bạn.

Câu 4. Lí lẽ được sử dụng trong đoạn trích: 

+ Học tập mọi  nơi, mọi lúc, học từ bất cứ ai.

+ Bạn bè đồng trang lứa, cùng hứng thú, cùng tâm lí thì việc học hỏi, truyền  thụ sẽ thoải mái và dễ dàng hơn.
Câu 5.  Bằng chứng được sử dụng trong đoạn trích: Phương pháp thảo luận nhóm với bạn bè có thể giúp mỗi thành viên chủ động học hỏi, tích luỹ kkinh nghiệm hiệu quả từ các bạn.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	  Đọc đoạn trích sau  trang 43,  và trả lời các câu hỏi: “ Hai câu tục ngữ trên mới đọc qua có vẻ mâu thuẫn, phủ định……..chân trời tri thức.” 

Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2. Chỉ ra một từ láy có suwqr dụng trong đoạn trích?

Câu 3. Chỉ ra hình ảnh so sánh được sử dụng trong đoạn trích và phân tích tác dụng ? Hình ảnh so sánh trong câu cuối của văn bản giúp em hiểu gì về mối quan hệ giữa học thầy và học bạn?
Câu 4. Viết đoạn văn tóm tắt văn bản “ Học thầy, học bạn” ( khoảng 150- 200 chữ)



Gợi ý:

Câu 1. Nội dung chính của đoạn trích: Khẳng định mối quan hệ giữa học thầy và học bạn.

Câu 2. Từ láy “mênh mông”

Câu 3. So sánh: Biển học mênh mông, vai trò của người thầy có thể ví như ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối, còn bạn là những người đồng hành quan trọng để cùng ta chinh phục chân trời tri thức.
Tác dụng:

+  Nhấn mạnh, làm rõ vai trò định hướng của người thầy và vai trò đồng hành, cộng tác của bạn bè trong quá trình lĩnh hội tri thức của mỗi người.

+ Khẳng định việc bổ sung lẫn nhau của việc học từ thầy cô và việc học từ bạn bè, khiến cho quá trình học tập trở nên toàn diện.

- Hình ảnh so sánh trong câu cuối của văn bản giúp em hiểu rằng học thầy và học bạn luôn song hành với nhau. 
+ Chúng ta không chỉ học từ thầy mà còn học từ bạn nữa. 
+ Học thầy, học bạn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, không thể thiếu một trong hai trên con đường của một người thành công.

* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Học bài, nắm chắc kiến thức vừa ôn tập

- Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: ÔN TẬP VĂN BẢN: BÀN VỀ NHÂN VẬT THÁNH GIÓNG( HOÀNG TIẾN TỰU)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:17
      Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 49
ÔN TẬP VĂN BẢN: BÀN VỀ NHÂN VẬT THÁNH GIÓNG
( HOÀNG TIẾN TỰU)

I. MỤC TIÊU

-  Nhan đề, nội dung, đề tài của bài viết

- Tóm tắt được văn bản nghị luận để nắm được ý chính của văn bản

II. THIẾT BỊ DẠY VA HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ:  

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ ……….”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	a) Mục tiêu: Hs nhắc lại những kiến thức cơ bản về văn bản
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

Thực hiện phiếu học tập sau

Văn bản:  

Thể loại

Vấn đề nghị luận
Bố cục
Nghệ thuật

Nội dung


	I, CỦNG CỐ KIẾN THỨC CHUNG 

a. Xuất xứ: Trích từ Văn biểu cảm – nghị luận, Trần Đình Sử, NXB Giáo dục, 2001. 

a) Thể loại:  Văn bản nghị luận

b) Phương thức biểu đạt: nghị luận.
c) Bố cục

Mở đầu: Từ đầu đến “….vẻ đẹp giản dị gàn gũi.”

+ Giới thiệu tác phẩm Thánh Gióng và nhân vật cùng tên.

+ Đặt vấn đề: Thánh Gióng dược xây dựng rất đặc sắc.

Nội dung: Tiếp theo đến ‘làm nên Gióng”.

Làm rõ những vẻ đẹp của nhân vật Thánh Gióng.

Từ “Trước hết…” đến “….thần thánh khác thường”: Những đặc điểm phi thường, lí tưởng của nhân dân thể hiện trong Thánh Gióng.

Từ “Nhìn chung…” đến “…làm nên Thánh Gióng”: Vẻ đẹp giản dị, gần gũi, trần thế của Thánh Gióng.

Kết thúc: Phần còn lại: Khẳng định quá trình phát triển của Thánh Gióng là quá trình vô cùng đẹp đẽ, giàu ý nghĩa.

-  Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật:
*Nghệ thuật:

 - Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục.

- Lời văn giàu hình ảnh.

- Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục.     

*Nội dung

Bằng lập luận chặt chẽ, thuyết phục, tác giả đã chứng minh một người anh hùng phi thường với vẻ đẹp lí tưởng. Một con người trần thế với vẻ đẹp giản dị, gần gũi.

	
	

	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các phiếu học tập tìm hiểu từng đoạn văn bản của truyện nhằm hiểu sâu hơn về văn bản.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phát phiếu bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Làm việc nhóm

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	III, LUYỆN TẬP




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	  Đọc đoạn trích sau  trang 44,  và trả lời các câu hỏi: “ Trước hết, Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm……..khác thường.”
Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 3. Chỉ ra lí lẽ được sử dụng trong đoạn trích?
Câu 4.  Chỉ ra bằng chứng được sử dụng trong đoạn trích?



Gợi ý:

Câu 1. Nội dung: Một người anh hùng phi thường với vẻ đẹp lí tưởng.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận

Câu 3: Lí lẽ được sử dụng trong đoạn trích:

· Sự phi thường của nhân vật Gióng thể hiện qua những chi tiết về sự thụ thai thần kì của bà mẹ Gióng.

· Ở Gióng có cả sức mạnh của thế lực và sức mạnh của tinh thần, ý chí.

Câu 4: Bằng chứng được sử dụng trong đoạn trích:
· Mẹ Gióng bắt đầu mang thai khi ướm thử bàn chân mình vào vết chân khổng lồ, mang thai mười hai tháng mới sinh…

· Chi tiết Gióng nhổ từng bụi tre đằng ngà để tiếp tục duy truy kích và đánh tan giặc Ân xâm lược.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	  Đọc đoạn trích sau  trang 45,  và trả lời các câu hỏi: “ Nhìn chung, những yếu tố kì diệu, khác thường trong nhân vật Gióng tuy khá nổi bật ………..đúc nên”.
Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 3. Chỉ ra lí lẽ được sử dụng trong đoạn trích?
Câu 4.  Chỉ ra bằng chứng được sử dụng trong đoạn trích?



Gợi ý:

Câu 1. Nội dung: Một con người trần thế với vẻ đẹp giản dị, gần gũi.

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận

Câu 3: Lí lẽ được sử dụng trong đoạn trích:

· Nguồn gốc lai lịch rõ ràng, cụ thể và xác định.
· Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của Gióng đều gắn với những người dân bình dị.

· Thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước.

Câu 4: Bằng chứng được sử dụng trong đoạn trích:
· Gióng là một Con Người, một người con của làng Phù Đổng, nước Văn Lang, đời Hùng Vương thứ sáu.

· Gióng “nằm trong bụng mẹ”, “uống nước, ăn cơm với cà”, mặc quần áo bằng vải cảu dân làng Phù Đổng, các trang bị đi đánh giặc cũng do vua Hùng tập hợp những người thợ rèn tài giỏi ở trong nước đúc.

· So sánh sự tập hợp, thức tỉnh tất cả các lực lượng chống giặc ngoại xâm tiềm ẩn trong nhân dân như quá trình phát triển của Gióng.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	  Đọc đoạn trích sau  trang 45,  và trả lời các câu hỏi: “ Nhân vật Thánh Gióng thể hiện sức mạnh của nhân dân……biết bao!”
Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật  và nêu tác dụng của biện pháp đó trong câu văn: “Khi chưa có giặc, Gióng là đứa trẻ nằm im không biết nói. Khi nghe thiếng gọi của non sông. Gióng vụt lớn lên và cất lời nhận nhiệm vụ, đánh tan giặc, Thánh Gióng bay về trời.”
Câu 3: Viết đoạn văn tóm tắt văn bản “Bàn về nhân vật Thánh Gióng” ( khoảng 150  chữ)


Gợi ý:

Câu 1. Nội dung: Khẳng định quá trình phát triển của Thánh Gióng là qúa trình vô cùng đẹp đẽ, giàu ý nghĩa.

Câu 2. Biện pháp nghệ thuật liệt kê, nhấn mạnh nội dung biểu đạt: Cho dù Thánh Gióng có xuất thân kì như thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của một con người trần thế với những sinh hoạt bình thường. Làm rõ các bằng chứng, tăng sức thuyết phục cho lí lẽ.
Câu 3: ĐOẠN VĂN TÓM TẮT

Bước 1: Chuẩn bị: Xác định vấn đề nghị luận, ý kiến và hệ thống lí lẽ, bằng chứng của người viết( dựa vào sơ đồ tóm tắt)

Bước 2: Tóm tắt

Viết đoạn văn tóm tắt ngắn gọn, đầy đủ các ý chính theo dàn ý sau:

Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề cần bàn luận

Thân đoạn: Lần lượt trình bày các ý kiến kèm theo lí lẽ và bằng chứng.

Kết đoạn: Đưa ra ý kết luận cuối cùng của người viết.

Bước 3: Xem lại, chỉnh sửa.

Đọc lại và chia sẻ cho thầy, cô, bạn bè để rút kinh  nghiệm và chỉnh sửa ( nếu chưa hoàn thiện)

* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Học bài, nắm chắc kiến thức vừa ôn tập

- Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: Ôn tập từ mượn, từ Hán Việt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:17,18
      Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 50-51
ÔN TẬP: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: TỪ MƯỢN, YẾU TỐ HÁN VIỆT

I. MỤC TIÊU

- Xác định được mục đích, tầm quan trọng của việc mượn từ và nguồn gốc một số từ mượn trong tiếng việt.

- Nhận biết nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và một số từ có yếu tố Hán Việt. 
II. THIẾT BỊ DẠY VA HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ:  

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ ……….”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về từ mượn, yếu tố Hán Việt.
b) Nội dung hoạt động: HS nhìn hình đoán nhân vật

c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chức hoạt động:

	I, CỦNG CỐ KIẾN THỨC  


	* Chuyển giao nhiệm vụ:  

Nhóm 1: ? Hãy nhắc lại một số ý quan trong về từ mượn?

Nhóm 2: ? Hãy nhắc lại một số ý quan trong về yếu tố Hán Việt?

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, kết luận.
	I, TỪ MƯỢN 

-Tiếng Việt vay mượn từ của của nước ngoài  để làm giàu cho vốn từ của mình.

-Tiếng Việt vay mượn từ của tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Anh,…

-Tiếng Hán:Việt hoá về chữ viết và cách đọc, thường được sử dụng trong hoàn cảnh giao tiếp quan trọng.

-Tiếng Pháp, tiếng Anh,…: Tuy quy định chính tả ở mỗi loại sách, báo, người viết sẽ chọn cách phù hợp.

-Việt hoá hoàn toàn (cách đọc và hình thức chính tả giống tiếng Việt):săm, lốp,…

-Viết nguyên dạng ngôn ngữ gốc : Internet,…

-Phiên âm theo cách đọc như tiếng Việt:in-tơ-nét,…

-Tránh lạm dụng từ mượn để không gây khó hiểu, khó chịu cho người nghe, người đọc. Đặc biệt không nên mượn từ một cách tuỳ tiện để đảm bảo sự trong sáng của Việt Nam.

	
	II, YẾU TỐ HÁN VIỆT

· Yếu tố Hán Việt là các tiếng có nguồn gốc được mượn từ tiếng Hán (tiếng Trung Quốc)

· Cách sử dụng các yếu tố Hán Việt:

+ Một số từ được dùng độc lập.

+ Đa số dùng để cấu tạo nên rất nhiều từ ghép khác nhau.

- Việc hiểu chính xác và sử dụng đúng các yếu tố Hán Việt sẽ giúp chúng ta chọn từ ngữ phù hợp với nội dung muốn biểu đạt và hiểu rõ các nội dung được tiếp nhận.

	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các phiếu học tập tìm hiểu từng đoạn văn bản của truyện nhằm hiểu sâu hơn về văn bản.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phát phiếu bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Làm việc nhóm

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	III, LUYỆN TẬP



	Bài tập 1: Em hãy chỉ ra từ mượn gốc Hán và từ mượn gốc ngôn ngữ phương Tây trong đoạn trích sau:
Chiếc smartphone đã trở thành một ô cửa nhỏ dần người ta thoát khỏi sự buồn chán của bản thân. Nhưng càng kết nồi, càng online, thì cái đám đông rộn ràng kia lại càng làm chúng ta cô đơn hơn. Chỗ này một cái like, chỗ kia một cái mặt cười, khắp nơi là những câu nói cụt lủn, phần lớn các tương tác trên mạng hời hợt và vội vã.

(Đặng Hoàng Giang, Bức xúc không làm ta vô can, NXB Hội Nhà văn, 2015)
	Bài tập 1: Các từ mượn trong ngữ liệu:

- Từ mượn gốc Hán: bản thân, cô đơn, tương tác.

- Từ mượn gốc ngôn ngữ phương Tây: smartphone, online, like.



	Bài tập 2: Giải thích nghĩa của các từ Hán Việt được in đậm trong các câu sau:
a. Thuở nhỏ, thầy Mạnh Tử tuy thông minh, tư chất hơn người nhưng lại ham chơi, một lần do ham chơi mà thầy trốn học.

b. Người quân tử học để thành danh, thỉnh giáo người khác là để làm tăng thêm tri thức.

c. Thứ nhất, dù trẻ em còn non nớt thì mỗi đứa trẻ đều có quan điểm riêng về thế giới, đều có những ý kiến riêng đáng được tôn trọng.

d. Tiếng nói của Ma-la-la đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực tại quê hương cô.


	Bài tập 2: Giải thích nghĩa:

- Thông minh: có năng lực trí tuệ tốt, hiểu nhanh, tiếp thu nhanh.

- Tư chất: tính chất vốn có của một người.

- Thành danh: dựng nên tên tuổi.

- Thỉnh giáo: xin người ta dạy bảo.

- Tri thức: những điều người ta vì kinh nghiệm và học tập mà biết, hay vì lí trí và cảm xúc mà biết.

- Quan điểm: điểm xuất phát quy định hướng suy nghĩ, cách xem xét, đánh giá về một sự vật, sự việc nào đó.

- Thế giới: Trái Đát, bề mặt là nơi toàn thể loài người đang sinh sống.

- Tôn trọng: tỏ thái độ đánh giá cao và cho là không được vị phạm hoặc xúc phạm đến.

- Tích cực: tỏ ra chủ động, có những hoạt động tạo ra sự biến động theo hướng phát triển.

	Bài tập 3: Tìm các từ ghép có các yếu tố gốc Hán trong bảng sau và giải thích ý nghĩa của các từ đó:
STT
Yếu tố
Từ ghép gốc Hán
1

thủy (nước)

thủy triều,...

2

vô (không)

vô biên,...

3

đồng (cùng)

đồng niên,...

4

gia (thêm vào)

gia vị,...

5

giáo (dạy bảo)

giáo dục,...


	Gợi ý: Các từ ghép có yếu tố gốc Hán:

STT
Yếu tố
Từ ghép gốc Hán
1

thủy (nước)

thủy triều, thủy thủ, thủy quân

2

vô (không)

vô biên, hư vô

3

đồng (cùng)

đồng niên, đồng nghiệp

4

gia (thêm vào)

gia vị, gia đình

5

giáo (dạy bảo)

giáo dục, giáo án

Giải thích nghĩa:

STT
Từ
Ý nghĩa
1

Thủy triều

Hiện tượng nước biển dâng lên rút xuống một hai lần trongngày, chủ yếu do sức hút của mặt trăng và mặt trời.

2

Vô biên

Rộng lớn đến mức như không có giới hạn.

3

Đồng niên

Cùng tuổi

4

Gia vị

Thứ cho thêm vào món ăn để tăng mùi vị.

5

Giáo dục

Hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tỉnh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng ấy dần dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra.

6

Đồng nghiệp

Làm cùng ngành, cùng cơ sở, cùng công ty



	
	Bài tập 4: Đặt câu với hai từ Hán Việt tìm được ở bài tập trên.

- Trẻ em cần được giáo dục trong một môi trường học tập tốt.

- Tôi và Hiền là bạn đồng niên.

	Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt đã học.
	Bài tập 5: Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt đã học.

	

	Gợi ý:
	

	Yếu tố Hán Việt
Trong các từ ngữ
Nghĩa
bán
bạch
cô
cư
cửu
dạ
đại
điền
hà
hậu
hồi
hữu
lực
mộc
nguyệt
nhật
quốc
tam
tâm
thảo
thiên
thiết
thiếu
thôn
thư
tiền
tiểu
tiếu
vấn
bức tượng bán thân
bạch cầu
cô độc
cư trú
cửu chương
dạ hương, dạ hội
đại lộ, đại thắng
điền chủ, công điền
sơn hà
hậu vệ
hồi hương, thu hồi
hữu ích
nhân lực
thảo mộc, mộc nhĩ
nguyệt thực
nhật kí
quốc ca
tam giác
yên tâm
thảo nguyên
thiên niên kỉ
thiết giáp
thiếu niên, thiếu thời
thôn xã, thôn nữ
thư viện
tiền đạo
tiểu đội
tiếu lâm
vấn đáp
nửa
trắng
lẻ loi
ở
chín
đêm
to, lớn
ruộng
sông
sau
trở lại
có
sức
cây gỗ
trăng
ngày
nước
ba
lòng
cỏ
nghìn
sắt
trẻ
làng
sách
trước
nhỏ
cười
nhỏ
hỏi


	
	

	Viết đoạn văn có sử dụng từ Hán Việt và chỉ rõ các từ hán việt đó


	Bài tập 7: Viết đoạn văn có sử dụng từ Hán Việt và chỉ rõ các từ hán việt đó

Trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử, đất nước ta phải trải qua bao trận chiến khôc liệt và đương đầu với nhiều kẻ thù mạnh. Nhưng với tinh thần đoàn kết và kiên cường trong chiến đấu, đất nước ta đã giành được nền độc lập như ngày hôm nay. Nhân dân ta đã chấm dứt hàng trăm năm sống dưới ách gông cùm, nô lệ của của thực dân, phong kiến. Và ngày hôm nay, cả dân tộc lại cùng nhau chung sức, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Đó là truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta.

· Các từ Hán Việt: đoàn kết, kiên cường, nô lệ, phong kiến, phồn vinh


* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Học bài, nắm chắc kiến thức vừa ôn tập

- Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: Thực hành.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:18
      Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 52-53
ÔN TẬP VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
I. MỤC TIÊU

· Đảm bảo thực hiện các bước khi thực hành viết: chuẩn bị trước khi viết ( xác định đề tài, mục đích, thu thập tài liệu); tìm ý và lập dàn ý, viết bài, xem lại và chỉnh sủa, rút kinh nghiệm.

· Bước đầu biết viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

II. THIẾT BỊ DẠY VA HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ:  

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ ……….”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	a) Mục tiêu: Hs nhắc lại những kiến thức cơ bản về văn bản
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

Nhóm 1: Đặc điểm của bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

Nhóm 2: Yêu cầu của bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

Nhóm 3: Quy trình viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống


	I, CỦNG CỐ KIẾN THỨC CHUNG 

1. Đặc điểm của bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

+ Bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống thuộc thể nghị luận.

+ Trong bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống, người viết đưa ra ý kiến của mình về một hiện tượng trong đời sống.
2, Yêu cầu của bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

Cần đảm bảo:

· Bài văn được tạo thành từ các đoạn, các đoạn có liên kết chặt chẽ với nhau.

· Bố cục gồm 3 phần:

Mở bài: Giới thiệu được hiện tượng người viết quan tâm và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết về hiện tượng ấy.

Thân bài:

+ Đưa ra ít nhất hai lí lẽ cụ thể để lí giải cho ý kiến của người viết.

+ Các lí lẽ được sắp xếp theo trình tự hợp lí và sử dụng từ ngữ có chức năng chuyển ý để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận.

+ Có các bằng chứng thuyết phục làm sáng tỏ lí lẽ.

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề và đưa ra những đề xuất của người viết.

· Về nội dung: Cần đảm bảo:

· Nêu được hiện tượng cần bàn luận.

· Thể hiện được ý kiến (tình cảm, thái độ, cách đánh giá,...) của người viết về hiện tượng ấy.

Đưa ra được các lí lẽ và bằng chứng hợp lí để bài viết có sức thuyết phục

	Nêu ngắn gọn kiến thức trọng tâm của văn bản?
	3, Quy trình viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

Bước 1: Chuẩn bị viết
 Xác định đề tài: Hiện tượng trong đời sống mà tôi quan tâm? Phạm vi của đề tài tôi lựa chọn là gì? Tôi sẽ viết kiểu bài gì?

Xác định mục đích viết: Văn bản này viết nhằm mục đích gì?

Xác định người đọc: Người đọc bài viết này có thể là ai?

Thu thập tư liệu bằng cách tìm từ các nguồn tài liệu liên quan đến hiện tượng muốn viết.
Bước 2:  Tìm  ý và lập dàn ý

Tìm ý:Viết ra những ý kiến của mình xoay quanh hiện tượng cần bàn luận.

Hiện tượng: 

Ý kiến 1

Ý kiến 2

Ý kiến 3

Ý kiến 4

Bước 3:  Viết bài

 + Bám sát vào phần dàn ý đã lập để viết thành bài văn.

+ Để bài văn được mạch lạc, rõ ràng, cần có những câu văn nêu rõ ý kiến và sử dụng từ có chức năng chuyển ý

+ Có thể sử dụng các trích dẫn, danh ngôn để tăng sức thuyết phục cho bài viết

+ Chú ý đến người đọc và mục đích viết để chọn từ ngữ, cách diễn đạt phù hợp. Ví dụ: nếu người đọc là các bạn, em có thể viết bằng ngôn ngữ gẫn gũi, chân thành, nếu bài viết được đọc trước công chúng, thì cần viết bằng ngôn ngữ sang trọng

Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa: Dựa vào bảng kiểm

	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các phiếu học tập tìm hiểu từng đoạn văn bản của truyện nhằm hiểu sâu hơn về văn bản.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phát phiếu bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Làm việc nhóm

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	III, LUYỆN TẬP




-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:19
      Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 54 -55
Bài 9: Nuôi dưỡng tâm hồn

ÔN TẬP VĂN BẢN:  LẴNG QUẢ THÔNG( Công-xơ-tan-tin Gi-ô-rơ-gi-e-vich Pao-tốp-xơ-ki)
I. MỤC TIÊU

- Nêu được ấn tượng về văn bản

· Nhận biết và phân tích được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

· Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.

· Nhận biết được đề tài, chủ đề, câu chuyện, nhân vật và các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

II. THIẾT BỊ DẠY VA HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu
* Chuyển giao nhiệm vụ:  Đây là nhân vật nào?

[image: image2.png]



* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời câu hỏi
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi ôn tập văn bản “ ……….”

2. Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	  Đọc đoạn trích sau  trang 61,  và trả lời các câu hỏi: “ Đa-ni đến nghe hoà nhạc cùng với cô Mac-đa và chú Nin-xơ( Nils). Đa-ni muốn mặc chiếc áo dài trắng duy nhất. Nhưng ông Nin-xơ bảo rằng con gái đẹp…. lấp lánh… Và bà hôn vào đầu chồng.”( Trang 61)

Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 3. Từ “lấp lánh ” là từ láy hay từ ghép?

Câu 4.   Em hiểu “ kẻ ba hoa” là gì?
Câu 5.   Điều gì sẽ xảy ra khi Đa-ni đi nghe buổi hòa nhạc?


Gợi ý:

Câu 1. Nội dung chính của đoạn trích: Đa-ni đi nghe hoà nhạc cùng với cô Mác-đa.

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Tự sự

Câu 3: Từ “lấp lánh” là từ láy 

Câu 4.  “ kẻ ba hoa”: người nói quá nhiều, thường có ý khoác lác.
Câu 5: Khi Đa-ni đi nghe buổi hòa nhạc thì dàn giao hưởng đã chơi ca khúc mà nhà soạn nhạc viết tặng cô khi cô mười tám tuổi.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	  Đọc đoạn trích sau  trang 62,  và trả lời các câu hỏi: “ Buổi hoà nhạc bắt đầu sau tiếng súng đại bác thường lệ ở ngoài cảng. Tiếng đại bác………..những giấc mộng.”

Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 3. Từ “lấp ló ” là từ láy hay từ ghép?

Câu 4.   Em hiểu “ tiếng sấm sét” là gì?
Câu 5.   Cảm nhận của Đa-ni trong lần đầu tiên nghe nhạc giao hưởng cho thấy điều gì về tâm hồn cô?


Gợi ý:

Câu 1. Nội dung chính của đoạn trích: Đa-ni nghe hoà nhạc cùng với cô Mác-đa.

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Tự sự

Câu 3: Từ “lấp ló” là từ láy 

Câu 4.  “ tiếng sấm sét”: âm thanh dàn nhạc rền vang như tiếng sấm sét.
Câu 5: Cảm nhận của Đa-ni khi lần đầu tiên đi nghe nhạc giao hưởng là nó tác động đến cô một cách kì lạ, tất cả những giai điệu uyển chuyển gợi lên trong Đa-ni những hình ảnh giống như những giấc mộng.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	  Đọc đoạn trích sau  trang 64,  và trả lời các câu hỏi: “ Đa-ni đứng dậy, bước nhanh ra cổng công viên. Mọi người đều liếc nhìn cô. Có lẽ….mà sống.”

Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 3. Các câu trong ngoặc kép là lời của ai nói với ai, người nghe có mặt hay vắng mặt?

Câu 4.   Em hiểu từ “hào hiệp” nghĩa là gì?

Câu 5.   “ Bác ấy mất rồi!” “ Tại sao nhỉ?” thể hiện thaí độ gì của Đa-ni?

Câu 6.   Cảm ơn” Cháu không biết… Vì bác đã không quên cháu. Vì bác thật là hào hiệp. Vì Bác đã mở ra trước mắt cháu cái tuyệt mĩ, mà con người ta phải lấy cái đó mà sống”. Em nhận xét gì về Đa-ni qua chi tiết này?


Gợi ý:

Câu 1. Xác định ngôi kể và nội dung chính của đoạn trích:

· Ngôi kể: Thứ ba

· Nội dung: Cảm xúc của Đa-ni   khi nghe tin bác E-đơ-va Gờ -ric mất.

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Biểu cảm

Câu 3:

 - Các câu trong ngoặc kép là lời của Đa-ni nói với nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ríc và đó là lời trong suy nghĩ của cô.
- Nhà soạn nhạc không có mặt ở đó.
Câu 4.  “Hào hiệp”: người cao thượng, rộng rãi, hết lòng vì người khác, không tính toán thiệt hơn.

Câu 5.  “ Bác ấy mất rồi!” “ Tại sao nhỉ?” thể hiện thaí độ ngạc nhiên, ngỡ ngàng

Câu 6: Qua chi tiết này “cảm ơn”, “ cháu không biết…Vì Vì bác đã không quên cháu. Vì bác thật là hào hiệp. Vì Bác đã mở ra trước mắt cháu cái tuyệt mĩ, mà con người ta phải lấy cái đó mà sống” ta thấy Đa-ni là người hiểu biết, biết ơn, trân trọng giá trị mình nhận được.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	  Đọc lại truyện “ Lẵng quả thông” hãy trả lời các câu hỏi sau:

1, Câu chuyện này viết về đề tài gì?

2, Em hãy nêu chủ đề truyện.

3, Món quà mà nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ric tặng Đa-ni có ý nghĩa như thê nào đối với cô?

4, Từ câu chuyện về món quà mà Đa-ni nhận được, em có suy nghĩ gì về cách cho và nhận quà?

5, Cảm nhận của em về nhân vật Đa-ni?


Gợi ý:

1, Câu chuyện này viết về đề tài: Mười năm sau cuộc gặp tình cờ với E-đơ-va Gờ-ríc, Đa-ni Pơ-xơ-xơn đã nhận được món quà sinh nhật đặc biệt, nó đã tiếp thêm cho cô niềm tin yêu cuộc sống.
2, Em hãy nêu chủ đề truyện.

Ý nghĩa của món quà đối với  Đa-ni:

+ Đánh thức trong tâm hồn  Đa-ni những hình ảnh về thiên nhiên quê hương và kỉ niệm thời thơ ấu.

+ Giúp  Đa-ni cảm nhận tình yêu, lòng nhân hậu mà nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ric dành cho cô.

+ Giúp  Đa-ni cảm nhận rõ về tình yêu cuộc đời lòng biết ơn, những tình cảm tốt đẹp giúp cuộc đời ý nghĩa.

+ Giúp cô củng cố thêm niềm tin về việc giữ lời hứa của người lớn với một đứa trẻ.

+ Kết thúc truyện: Em reo lên vì hạnh phúc trước biển khơi. Chú Nin-xơ “ biết rằng cuộc đời cháu ông sẽ không trôi qua một cách uổng phí.”

· Cô bé trở nên khát khao sống hạnh phúc, yêu quý, trân trọng quê hương, cuộc đời hơn.

+ Thông điệp: Qua câu chuyện về cách tặng quà và món quà mà nhạc sĩ tặng cô bé, tác giả muốn khẳng định giá trị, sự kì diệu của âm nhạc ( món quà mà nhạc sĩ tặng cô bé, tác giả muốn khẳng định giá trị, sự kì diệu, của âm nhạc (món quà tinh thần) đối với đời sống tâm hồn của con người.
3, Món quà mà nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ric tặng Đa-ni có ý nghĩa  đối với cô: Món quà có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cô bé vì nó giúp cô bé thêm yêu cuộc sống này hơn và cảm nhận cuộc sống này vô cùng tươi đẹp như bản nhạc ông viết tặng cho cô bé.
4,   Từ câu chuyện, em có suy nghĩ rằng món quà giá trị như thế nào không quan trọng bằng cách người cho quà và người nhận quà cũng phải ứng xử sao cho hợp lí.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:19, 20
      Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 56 - 57
ÔN TẬP LỰA CHỌN CẤU TRÚC CÂU VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC THỂ HIỆN NGHĨA CỦA VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU

Biết lựa chọn cấu trúc câu đối vối việc thể hiện nghĩa của  văn bản.

· Nêu được các thành phần chính tạo nên cấu trúc của câu.

· Nêu được các  cách lựa chọn cấu trúc câu.

· Nêu được tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY VA HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	
	I, CỦNG CỐ KIẾN THỨC CHUNG 

  

	Nhắc lại kiến thức trong tâm của văn bản:

Nhóm 1: Các thành phần chính của câu và cấu trúc câu
Nhóm 2: Lựa chọn cấu trúc câu

Nhóm 3: Các bước viết lại câu nhằm nhấn mạnh một nội dung nào đó.

Nhóm 4: Các bước để viết một câu văn theo đúng mục đích mà em mong muốn.

Nhóm 5: Biện pháp nhân hóa


	1, Các thành phần chính của câu và cấu trúc câu
[image: image3.png]




	
	2,  Lựa chọn cấu trúc câu

Cách 1: Đảo một phần vị ngữ lên trước
[image: image4.png]



Cách 2: Viết câu gồm nhiều vị ngữ

	
	3, Các bước viết lại câu nhằm nhấn mạnh một nội dung nào đó.
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	4, Các bước để viết một câu văn theo đúng mục đích mà em mong muốn
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	? Nhân hoá là gì?

? Có các cách nhân hoá nào?


	5, Biện pháp nhân hóa

· Nhân hoá là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,…bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người.

Nhân hoá có tác dụng gì?

Làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật,…  trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.

·  Có các cách nhân hoá sau:

+ Gọi các sự vật bằng những từ ngữ để gọi con người.

+ Miêu tả sựu vật bằng những từ ngữu miêu tả con người.

+ Xưng hô với sự vật thân mật như con người.

	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các phiếu học tập để củng cố về nội dung đã học.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phát phiếu bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Làm việc nhóm

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	III, LUYỆN TẬP



	1. Chọn từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: Phòng tôi rộng .....................


A. bát ngát. 
B. mênh mông. 
C. thênh thang. 
D. bao la.

2. Chọn từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: Tôi muốn cảnh sát giúp tôi ..................... chiếc xe đã mất cắp mấy năm qua.


A. tìm 
B. rà soát 
C. kiếm 
D. khám phá

3. Trong các từ in đậm của những câu dưới đây, từ nào được dùng KHÔNG phù hợp với nội dung câu văn?

A. Mẹ lấy miếng vải cùng màu, may cho tôi chiếc áo mới. 


B. Cải tiến đời sống cho nhân dân là trách nhiệm của chính phủ. 


C. Khoa học - kĩ thuật chính là tiền đề cho các cuộc phát kiến địa lí. 


D. Trên đời này, không có ai là hoàn hảo cả.

4. Trong các từ in đậm của những câu dưới đây, từ nào được dùng KHÔNG phù hợp với nội dung câu văn?

A. Các tác phẩm được đánh giá trên sự độc đáo, kỹ thuật xuất sắc, bố cục, tác động tổng thể và đóng góp nghệ thuật. 


B. Tôi đã nghe một vài ca khúc và tôi nghĩ nó thật mới lạ. 


C. Hãy bộc lộ tình cảm của bạn qua lời nói. 


D. Trong một mối quan hệ, cần xác định đâu là bạn đâu là đối thủ.

5. Chọn từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: Phong cảnh nơi đây thật ..................... , mượt mà, khiến người ta khó quên.


A. xinh tươi 
B. xinh xắn 
C. tươi đẹp 
D. mĩ lệ

6. Cụm từ bôi đen trong câu: “Khi sinh ra, bản năng sinh tồn là cái mà mỗi con vật có được. ” có thể lược bỏ mà câu vẫn có nghĩa đầy đủ.


A. Đúng 
B. Sai 
C. ... 
D. ...

7. Trong câu “Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi” sử dụng quan hệ từ:


A. Nếu… thì… 
B. Cả 
C. Nếu 
D. Vào

8. Tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu phù hợp là:

A. Đảm bảo câu đúng ngữ pháp, dễ hiểu với người đọc, người nghe. 


B. Đảm bảo cấu trúc câu đúng ngữ cảnh giao tiếp. 


C. Đảm bảo cấu trúc câu thể hiện đúng nhất, sinh động nhất dụng ý của người nói, người viết. 


D. Cả A, B, C đều đúng.

9. Các bước lựa chọn cấu trúc câu phù hợp là:

A. Xác định mục đích nói, nội dung và ngữ cảnh của câu nói; đặt các câu và giải thích ý nghĩa của những câu vừa đặt; lựa chọn câu đúng với ý của người nói nhất. 


B. Đặt các câu có cấu trúc khác nhau cho cùng một nội dung cần diễn đạt; lựa chọn câu có cấu trúc phù hợp nhất với mục đích nói và ngữ cảnh. 


C. Xác định mục đích nói, nội dung và ngữ cảnh của câu nói; thử dùng cấu trúc câu khác nhau để thể hiện nội dung cần diễn đạt; lựa chọn câu có cấu trúc phù hợp nhất với mục đích nói và ngữ cảnh. 


D. Lựa chọn các cấu trúc câu mà em biết; thử đặt các câu cùng nội dung nhưng cấu trúc khác nhau; chọn cấu trúc câu đúng với mục đích nói và ngữ cảnh.

10. Chọn câu sử dụng quan hệ từ “càng….. càng” KHÔNG phù hợp với nội dung?

A. Dịch bệnh càng bùng phát thì con người càng chủ quan. 


B. Chúng ta càng nỗ lực bao nhiêu thì tình hình sẽ càng tốt lên bấy nhiêu. 


C. Môi trường càng ô nhiễm thì cuộc sống của con người càng bị đe dọa. 


D. Trời càng mưa lớn thì nguy cơ đê vỡ càng cao.

Đáp án: 1C, 2A, 3B, 4D, 5C, 6B, 7A, 8D, 9C, 10A 


* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

· Học bài, nắm chắc kiến thức  văn bản và kiến thức  vừa ôn tập
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LUYỆN TẬP  LỰA CHỌN CẤU TRÚC CÂU 
I. MỤC TIÊU

· Nêu được tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.

· Nhận diện biện pháp nhân hoá trong câu và tác dụng của việc sử dụng biện pháp nhân hoá.

· Viết câu, dựng đoạn có sử dụng nhiều vị ngữ với mục đích mở rộng nội dung hoặc kể, tả về một đối tượng nào đó, đảo trật tự thành phần câu nhằm nhấn mạnh  nội dung. Có sử dụng biện pháp nhân hoá một cách phù hợp.

II. THIẾT BỊ DẠY VA HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 Hoạt động 2+ 3+ 4: Luyện tập+ Vận dụng 

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

   Nhận xét về cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận in đậm dưới đây:
(1) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người.
(Thép Mới, Cây tre Việt Nam)

(2) Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.
(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)

(3)

Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt 
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca…
(Tố Hữu, Ta đi tới)
(4) Mua mấy xu chè tươi với mấy quả cau. Người ta đến cũng phải có bát nước miếng trầu tươm tất chứ.
(Nam cao, Một đám cưới)

   
	Gợi ý:

1) Trật tự từ được sắp xếp theo thứ tự trước sau của hành động nhấn mạnh ý nghĩa của tre hơn.

(2) Trật tự từ được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện của các vị anh hùng trong lịch sử.

(3)

· Cụm từ Đẹp vô cùng được đặt lên trước hô ngữ Tổ quốc ta ơi để nhằm nhấn mạnh niềm vui trước sự rạng ngời, tươi đẹp của non sông sau ngày giải phóng.

· Từ" hò ô "được đảo lên trước tiếng hát để hiệp vần với từ" sông Lô" trước đó nhằm tạo ra âm hưởng kéo dài, gợi ra sự mênh mông của sông nước=> đảm bảo sự hài hoà về âm điệu cho thơ.

(4)  Đây là nói nhằm nói rõ về ý nghĩa cho người ta hiểu vế trước. Mua về làm gì? bổ sung ý nghĩa

a) 
Trật tự từ trong bộ phận câu Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… được xếp theo trình tự thời gian, trình tự lịch sử trước sau.
b
“Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!” là câu đảo trật tự từ. Việc đảo trật tự từ trong câu này nhằm nhấn mạnh tình cảm của tác giả trước vẻ đẹp của non sông đất nước.
Trật tự từ trong bộ phận câu “hò ô tiếng hát” chính là việc bắt vần giữa “Lô và “ô ” tạo nên âm hưởng ngân nga, không dứt của tiếng hò. Việc bắt vần như vậy chính là để đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm trong câu thơ.
c) 
Trật tự từ trong câu “Mật thám tôi củng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần” được sắp xếp theo cách liên kết câu trước với câu sau trong văn bản.
· 

	
	

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Bài 1: Có thể đổi trật tự hai vế câu trong câu sau được không? Tại sao?

 Chẳng may bà chủ nhà ốm chết, ông chồng bèn nhờ thầy làm cho bài văn tế.
(Truyện dân gian Việt Nam)

Bài 2: So sánh trật tự từ ngữ trong những câu sau với trật tự từ ngữ trong lời nói bình thường hằng ngày và cho biết giá trị diễn đạt của trật tự đó:

a. Đã tan tác những bóng thù hắc ám.

   Đã sáng lại trời thu tháng tám.

                                  (Tố Hữu)
b)Từ những năm đau thương chiến đấu

  Đã ngời lên nét mặt quê hương

   Từ gốc lúa bờ tre hiền hậu,

   Đã bật lên tiếng thét căm hờn.

               (Nguyễn Đình Thi)
c) Xanh om cổ thụ tròn xe tán.

   Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ

                     (Hồ Xuân Hương)
 Bài 3: Hãy giải thích tại sao tác giả lại đưa những từ in đậm sau lên đầu câu:

a. Những cuộc vui ấy, chị còn nhớ rành rành. 

(Ngô Tất Tố)
b. Cái hình ảnh ngu dại của tôi ngày trước, hôm nào tôi cũng thấy trong toàn báo hai buổi.

(Nguyễn Công Hoan)


	GỢI Ý

Bài 1:  
Hai sự việc trong câu diễn ra theo trình tự thời gian, chính vì vậy trật tự từ trong câu không thể thay đổi.

Bài 2: 

a. So sánh trật tự từ trong các câu thơ của Tố Hữu với trật tự từ trong cách nói bình thường.

Những bóng thù hắc ám đã tan tác
Trời thu tháng Tám đã sáng lại
 ta thấy trong các câu thơ của Tố Hữu, vị ngữ được đảo lên trước, thể hiện niềm tự hào, sự sung sướng của tác giả khi cách mạng thành công.

b. So sánh trật tự từ trong các câu thơ của Nguyễn Đình Thi, Hồ Xuân Hương với trật tự từ trong cách nói bình thường.

…Những nét mặt quê hương đã ngời lên.

…Những tiếng thét căm hờn đã bật lên.

- Tán cổ thụ tròn xoe xanh om

Tràng giang phẳng lặng tờ trắng xóa

Trật tự từ trong câu không thể thay đổ vì điều này đảm bảo sự hài hòa, nhịp nhàng về mặt ngữ âm trong thơ, vừa có tác dụng nhấn mạnh ý thơ theo dụng ý của tác giả.

Bài 3: 

Việc chuyển các từ ngữ in đậm lên đầu câu có tác dụng nhấn mạnh, làm nổi bật điều cần nói của người viết.



	Với câu mở đầu: Con người phải sống thật với chính mình...... hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn. Trong đó chọn 2 câu văn có thể thay thế 2 từ ngữ mà nghĩa không thay đổi.


	GỢI Ý:

- Dạng bài viết: Đoạn văn trình bày suy nghĩ (nghị luận).

- Chủ đề: Con người phải sống thật với chính mình.

- Dung lượng đoạn văn: từ 5-7 câu

- Yêu cầu về hình thức: Đoạn văn nghị luận có câu chủ đề. Vị trí của câu chủ đề thường nằm ở câu mở đoạn và câu kết đoạn văn. Câu chủ đề chính là vấn đề cần bàn bạc mà đề đưa ra.

- Yêu cầu tiếng Việt: 2 câu văn có thể thay thế 2 từ ngữ mà nghĩa không thay đổi.

- Tìm ý:

+ Ý nghĩa khi sống thật với chính mình:

+ Khi sống thật với chính mình, ta đã để những suy nghĩ, cách hành xử của bản thân được tự do bộc lộ ra ngoài, không bị chi phối bởi tác động của người xung quanh.

+ Sống thật với chính mình, con người sẽ làm chủ cuộc đời, nhận ra mặt mạnh của bản thân để phát huy, mặt yếu để rút kinh nghiệm.

+ Nhờ có sống thật với chính mình, ta sẽ trở nên lạc quan, tự tin vào bản thân. Từ có, ta sẽ có động lực, sức mạnh tinh thần để vượt qua những cám dỗ của tiến tài, địa vị, đồng thời ta sẽ được được người khác tôn trọng.

- Đưa ra bài học nhận thức và hành động phù hợp.

+Lấy bằng chứng cụ thể để chứng minh cho những lí lẽ này.

-Viết đoạn:

+ Viết đoạn văn.

+ Kiểm tra lại đoạn văn, rà soát lỗi chính tả hoặc lỗi diễn đạt.

	Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: Thói hư tật xấu. Trong đó có 1 câu văn sử dụng cấu trúc câu thay thế mà nghĩa của câu không đổi.


	GỢI Ý:

- Dạng bài viết: Đoạn văn trình bày suy nghĩ (nghị luận).

- Chủ đề: Ai cũng có cái riêng của mình

- Dung lượng đoạn văn: từ 5-7 câu

- Yêu cầu về hình thức: Đoạn văn nghị luận sẽ cần có câu chủ đề. Vị trí của câu chủ đề thường nằm ở câu mở đoạn và câu kết đoạn văn. Câu chủ đề chính là vấn đề cần bàn bạc mà đề đưa ra.

- Yêu cầu tiếng Việt: có 1 câu văn sử dụng cấu trúc câu thay thế mà nghĩa của câu không đổi.

- Tìm ý:

+ Xác định vấn đề cần bàn bạc (vấn đề nghị luận): Thói hư tật xấu (Có thể đặt câu này ở câu mở đoạn và câu kết đoạn trong đoạn văn).

+ Em có thể trả lời các câu hỏi sau để triển khai các ý của đoạn văn:

+ Thói hư tật xấu?

+ Biểu hiện của thói hư tật xấu?

+ Tác hại của thói hư tật xấu?

+ Khái quát lại tác hại của thói hư tật xấu đồng thời rút ra bài học, liên hệ đến bản thân mình?

- Viết đoạn:

+ Viết đoạn văn.

+ Kiểm tra lại đoạn văn, rà soát lỗi chính tả hoặc lỗi diễn đạt.


* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

· Học bài, nắm chắc kiến thức  văn bản và kiến thức   vừa ôn tập

Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau

Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:21
      Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 60

Bài 10: Mẹ thiên nhiên

Tiết   ............

ÔN TẬP TRÁI ĐẤT – MẸ CỦA MUÔN LOÀI  (Trịnh Xuân Thuận)

I. Mục tiêu 

- Nhận biết được văn bản thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.

- Nhận biết và hiểu được tác dụng của một số yếu tố trong VB thông tin như nhan đề, sa – pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, phương tiện phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu) trong VB.

- Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về những giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản thông tin; rút ra những nhận thức, tình cảm của bản thân sau khi đọc văn bản.

III.Tiến trình dạy học
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01:
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	+ Ai là tác giả của VB? VB được trích từ đâu?
+ VB được viết theo thể loại nào? Phương thức biểu đạt chính là gì?
	+ Văn bản chia làm mấy phần? Nêu ý chính của từng phần.


	+ Văn bản viết về chủ đề gì?




	*Tìm hiểu văn bản “Trái Đất – mẹ của muôn loài”

2. Thảo luận theo nhóm: Hoàn thành Phiếu học tập số 01 (03 nhóm)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận. Mỗi nhóm thống nhất ghi đáp án chung vào ô giữa phiếu.
+ GV quan sát, khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

+ HS nhận xét lẫn nhau.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
	-  Xuất xứ: Trích bài viết Nguồn gốc - nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu, Phạm Văn Thiều, Ngô Vũ dịch, NXB Trẻ, 2006.
 - Thể loại: Văn bản thông tin

Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh 

d. Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: Từ đầu … con người: Giới thiệu sự sống đa dạng, phong phú trên Trái Đất.
+ Phần 2: Nếu có thể… nhanh chóng:  Quá trình tiến hoá của sự sống trên Trái Đất theo thời gian

+ Phần 3: Phần còn lại: Những thay đổi của Trái đất ảnh hưởng đến môi trường sống.

e. Chủ đề: VB giới thiệu về quá trình hình thành và nuôi dưỡng sự sống hàng triệu năm của Trái Đất, trong đó có sự sống của loài người.



Hoạt động : Suy ngẫm và phản hồi

PHIẾU HỌC TẬP 02:

Tìm hiểu về đặc điểm nội dung của văn bản “Trái Đất – mẹ của muôn loài”

	Nhóm
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	Nội dung tìm hiểu
	Phần 1: Từ đầu … con người
	Phần 2: Nếu có thể… nhanh chóng
	Phần 3: Còn lại

	Câu hỏi tìm hiểu
	· Mặt trời tác động đến sự sống trên Trái Đất như thế nào?

· Tìm những chi tiết cho biết Trái Đất là hành tinh có sự sống đa dạng và phong phú.
	Phân tích quá trình hình thành và tiến hoá của sự sống trên Trái Đất bằng cách trả lời câu hỏi 2 (SGK/Tr 84).
	· Nêu tác động của những thay đổi của Trái Đất (bên trong hoặc bên ngoài) đến sự sống của muôn loài?

· Vai trò của Trái Đất- Mẹ Thiên Nhiên đối với con người và muôn loài?

	Đáp án
	……………….
	……………..
	……………


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03: 

Tìm hiểu về đặc điểm hình thức của văn bản “Trái Đất – mẹ của muôn loài”

	Nhóm tìm hiểu
	Nhóm 1
	Nhóm 2 


	Nhóm 3

	Nội dung tìm hiểu
	Nhan đề
	Sa-pô
	Các tiêu đề nhỏ

	Câu hỏi tìm hiểu
	Nhan đề của VB giúp người đọc xác định được điều gì?


	Chỉ ra và nêu vai trò của sa-pô của VB.
	Các đề mục, số liệu trong văn bản có tác dụng gì?




	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm nội dung của văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
VÒNG 1: Nhóm chuyên gia:
Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu HT số 02.

Nhóm 1: Tìm hiểu phần 1 của VB:

+ Mặt trời tác động đến sự sống trên Trái Đất như thế nào?

+ Tìm những chi tiết cho biết Trái Đất là hành tinh có sự sống đa dạng và phong phú.

Nhóm 2: Tìm hiểu phần 2 của VB:

Phân tích quá trình hình thành và tiến hoá của sự sống trên Trái Đất bằng cách trả lời câu hỏi 2 (SGK/Tr 84).

Nhóm 3: Tìm hiểu phần 3 của VB:
+ Nêu tác động của những thay đổi của Trái Đất (bên trong hoặc bên ngoài) đến sự sống của muôn loài?

+ Vai trò của Trái Đất- Mẹ Thiên Nhiên đối với con người và muôn loài?
VÒNG 2: Nhóm mảnh ghép: Tạo nhóm mới và thực hiện nhiệm vụ mới: 
- Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên gia.

- Trả lời các câu hỏi sau:

+ Qua văn bản, em rút ra bài học/thông điệp ý nghĩa gì cho bản thân?

+ Chúng ta cần hành động như thế nào để bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẹ của muôn loài?

- GV  gọi đại diện 02 nhóm lên trình bày.

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).


	1. Đặc điểm nội dung của văn bản

1.1. Giới thiệu về Trái Đất – hành tinh xanh

- Mặt Trời ảnh hưởng đến sự sống:

+ Cách Trái Đất 8 phút ánh sáng (150 triệu km), là tinh tú cho sự sống.

+ Cách thức: cung cấp ánh sáng, nhiệt độ và năng lượng.
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- Trái Đất là hành tinh có sự sống đa dạng và phong phú:

+ Là nơi nương thân của con người và muôn loài khác trong không gian mênh mông của vũ trụ.

+ Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống.

+ Những thay đổi của nó khiến cho các sinh vật thích nghi để sống ót, thúc đẩy sự phát triển, tiến hóa muôn loài.

+ 3/4 bề mặt là nước, là hành tinh duy nhất có màu xanh biển.

· Cụm từ “Hành tinh xanh”: thể hiện thái độ yêu quý, trân trọng những điều tốt đẹp mà trái đất ban tặng cho con người.

1.2. Quá trình hình thành, tiến hoá của sự sống trên Trái Đất

· Sự sống trên Trái Đất phải trải qua thời gian dài để các loài tiến hoá, thích nghi, trong đó có con người. Chính Trái Đất- Mẹ Thiên Nhiên đã nuôi dướng sự sống muôn loài trong suốt hành trình tiến hoá dài và bền bỉ đó.
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1.3. Những ảnh hưởng của Trái Đất đến môi trường sống
· Tác động của những thay đổi của Trái đất: Sự thay đổi của Trái Đất khiến cho nhiều loài sinh vật biến mất nhưng cũng khiến cho nhiều loài thích nghi, tiến hóa và sinh sôi liên tục.

· Vai trò của Trái Đất trong hành trình tiến hoá của muôn loài:

+ Trái Đất cho con người và muôn loài môi trường sống.

+ Dù là con người hay bất kì hình thái sự sống nào đều được nuôi dưỡng trong hàng triệu năm với sự bao dung và lòng kiên nhẫn.

=>Bài học rút ra: 

- Con người cần biết ơn Trái Đất đã tạo sự sống cho chính loài người và muôn loài.

- Cần chung tay hành động bảo vệ Trái Đất để bảo vệ ngôi nhà chung của loài người và muôn loài.

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm hình thức của văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Thảo luận nhóm: Hoàn thành Phiếu học tập 03:

Nhóm 1: Nhan đề của VB giúp người đọc xác định được điều gì?

Nhóm 2: Chỉ ra và nêu vai trò của sa-pô của VB.
Nhóm 3: Các đề mục, số liệu trong văn bản có tác dụng gì?

Câu hỏi chung cho 3 nhóm:

? Cách trình bày chữ viết trong nhan đề, sapo và các đề mục có gì khác với các đoạn khác trong văn bản? Nêu tác dụng của cách trình bày đó.

Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ:

- Các cá nhân ghi câu trả lời ra giấy.

- HS bắt cặp trong bàn, hoặc 2 bàn gần nhau để trao đổi ý kiến.

- Chia sẻ với nhóm lớn/cả lớp.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một số đại diện các cặp chia sẻ, trình bày kết quả. .

Bước 4: Đánh giá, kết luận:


	2. Đặc điểm hình thức của văn bản
a. Nhan đề: “Trái Đất- mẹ của muôn loài”

 => Mục đích của VB: cung cấp thông tin về Trái Đất và sự sống trên Trái Đất như thế nào.

b. Sa-pô: “Trái Đất – một hành tinh trong Hệ Mặt Trời là nơi sự sống đã được đánh thức. Người Mẹ Thiên Nhiên ấy đã kiến tạo và nuôi dướng sự sống trong hàng triệu năm, trong đó có cả sự sống của loài người”

=> Tác dụng:
- Thâu tóm, giới thiệu nội dung của VB: Giới thiệu, trình bày về sự sống trên Trái Đất và vai trò của Trái Đất trong quá trình nuôi dưỡng sự sống của muôn loài

c. Đề mục: VB có 2 đề mục nhỏ được đánh số thứ tự: 1. Trái Đất – hành tinh xanh; 2. Trái Đất nuôi dướng muôn loài.

=> Tác dụng: báo hiệu, nhận biết thông tin chủ yếu của từng đoạn văn.

*Nhận xét về cách trình bày chữ viết trong nhan đề, sapo và các đề mục :

+ Nhan đề được viết hoa, in đậm

+ Sapo là đoạn văn ngắn được in chữ nghiêng

+ Các đề mục được đánh số và in đậm

=> Tác dụng của cách trình bày này: Giúp người đọc hiểu dễ dàng hơn theo từng phần, logic hợp lí, chặt chẽ, tạo ấn tượng cho người đọc.

d. Số liệu: 

-  Giúp người đọc hình dung khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất; hiểu rõ hơn quá trình hình thành, tiến hoá của sự sống trên Trái Đất.

- Các số liệu khiến cho thông tin trong VB có tính xác thực và độ chính xác cao hơn.

 


Hoạt động : Vận dụng.

	 HĐ của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm của HS

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

Kỹ thuật “Viết tích cực”, kĩ thuật công não. 
Câu hỏi: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề: Để Trái Đất mãi là “hành tinh xanh”
CH gợi mở: 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ và làm việc độc lập

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 1 số HS báo cáo sản phẩm học tập.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).


	Viết kết nối:
Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề: Để Trái Đất mãi là “hành tinh xanh”
* Tìm ý

 Nội dung đoạn văn: Đưa ra ý kiến về suy nghĩ, hành động cụ thể để bảo vệ sự sống trên Trái Đất

+ Tại sao Trái Đất được gọi là hành tinh xanh? Từ “xanh” vốn chỉ màu sắc được chuyển nghĩa như thế nào trong trường hợp này?

+ Làm thế nào để Trái Đất luôn tươi đẹp và sự sống không ngừng tiếp diễn?
* Dàn ý:

 - Mở đoạn: dẫn dắt, giới thiệu chủ đề: Để hành tinh xanh mãi xanh.
- Thân đoạn: Hệ thống lí lẽ em dùng để thuyết phục người khác: Những việc cần làm để Trái Đất luôn tươi đẹp và sự sống không ngừng tiếp diễn

+ Bằng chứng: trồng cây xanh, chăm sóc động vật, sống gắn bó với thiên nhiên, tham gia hoạt động thu gom rác, năng cao ý thức bảo vệ môi trường… 
- Kết đoạn: Khẳng định mỗi con người “học cahs” có mặt trân Trái Đất bằng những chia sẻ, lo lắng, vui buồn cùng Trái Đất để giữ màu xanh cho Trái Đất.
     * Hình thức đoạn văn: Đảm bảo hình thức đoạn văn, tránh sai sót về chính tả, ngữ pháp.


Hướng dẫn học ở nhà:

- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học.

- Tìm đọc các văn bản thông tin khác viết về Trái Đất – hành tin xanh và sự sống trên Trái Đất.

Ngày soạn:                                                                                                         Tuần:21,22
      Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 62-63
	                       THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: 

LUYỆN TẬP DẤU CHẤM PHẨY – PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ


I. Mục tiêu

- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của dấu chấm phẩy.

- Biết cách sử dụng dấu chấm phẩm để nối các về trong đoạn.

- Nhận biết vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu…)

II. Thiết bị và học liệu

1. Thiết bị: Phiếu học tập, bài trình bày của HS, bảng phụ.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. Tiến trình dạy học

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận theo cặp trong 3 phút:

1. Kể tên các loại dấu câu thường được sử dụng trong các văn bản mà em biết.

2. Dựa vào kiến thức đã học và phần chuẩn bị bài ở nhà, ghép cột tên dấu câu ở cột A với công dụng ở cột B cho hợp lí:

	Dấu  câu
	Công dụng

	1. Dấu chấm
	a. Ngăn cách thành phần giải thích với các thành phần khác

	2. Dấu chấm hỏi
	b. Đặt đầu dòng trước lời đối thoại trực tiếp của nhân vật



	3. Dấu phẩy
	c. Để kết thúc câu nghi vấn



	4. Dấu chấm phẩy


	d. Dùng để kết thúc câu.



	5. Dấu ngoặc đơn


	e. Ngăn cách giữa bộ phận trong một phép liệt kê phức tập hoặc các vế trong một câu ghép phức tạp.

	6. Dấu gạch ngang
	f. Dùng để ngăn cách các thành phần của câu.




Dự kiến: 

1. d;  2. c; 3.f; 4.e; 5.a ; 6.b

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu lí thuyết về dấu chấm phẩy

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận theo bàn:

*Yêu cầu 1:

- GV yêu cầu HS quan sát ví dụ và cho biết: Dấu chấm phẩy được sử dụng với chức năng gì trong câu?
*Yêu cầu 2: Từ phân tích hai ví dụ trên, em hãy rút ra tác dụng của dấu chấm phẩy trong câu?

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	I. Lý thuyết

1. Dấu chấm phẩy

- Dấu chấm phẩy là dấu câu được dùng để:

+ Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép.

+ Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.



	*Hướng dẫn HS tìm hiểu lí thuyết về phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận theo bàn:

*Yêu cầu 1:

? Em hiểu “phi ngôn ngữ” là gì? Có các phương tiện phi ngôn ngữ nào thường được sử dụng trong văn bản? Các phương tiện phi ngôn ngữ được sử nhằm mục đích gì?

? Tìm các phương tiện phi ngôn ngữ trong 2 văn bản: Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro; Trái Đất- mẹ của muôn loài. Mục đích của các yếu tố phi ngôn ngữ đó?

*Yêu cầu 2: Qua phân tích ví dụ, rút ra khái niệm và mục đích sử dụng của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản.

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	2. Phương tiện phi ngôn ngữ

- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ là các hình ảnh, sơ đồ, số liệu,... được sử dụng trong văn bản. 

- Mục đích: bổ sung thông tin để làm rõ và tăng tính thuyết phục cho nội dung văn bản, giúp người đọc tiếp nhận thông tin một cách trực quan và dễ dàng hơn.


Hoạt động 3: Thực hành tiếng Việt

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	*Thực hành bài tập 1, 2. 

Hình thức: Kĩ thuật Nghĩ – Viết- Bắt cặp – Chia sẻ (Think – Write – Pair- Share)

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Theo dõi SGK trang 74, hoàn thành nhanh bài tập 1, 2.

Dãy trong: Bài tập 1/Tr 88

? Hãy tìm và nêu công dụng của dấu chấm phẩy trong đoạn trích sau.

Dãy ngoài: Bài tập 2/Tr 88

? Có thể thay dấu phẩy trong đoạn văn  bằng dấu chấm phẩy được không? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

· HS suy nghĩ cá nhân, bắt cặp (trong dãy) và thảo luận nhóm theo nhiệm vụ.

· GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện một số HS phát biểu.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).


	II.Thực hành

1.Bài tập 1/trang 88

Công dụng của dấu chấm phẩy: đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp nêu các hoạt động diễn ra trong ngày môi trường thế giới.

2. Bài tập 2/Trang 88

Không cần thiết thay dấu phẩy bằng dấu chấm phẩy vì: đây không phải là một phép liệt kê phức tạp (không có nhiều cấp bậc) nên có thể dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa các bộ phận thay vì dấu chấm phẩy.



	*Thực hành bài tập 3:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 

Thảo luận theo bàn (HS thảo luận nhanh vì ý a) đã giải quyết trong phần Lý thuyết)

Yêu cầu: Đọc lại các văn bản và Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro và Trái Đất – Mẹ của muôn loài và cho biết:

a) Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ nào đã được sử dụng?
b) Hìnnh ảnh được sử dụng trong văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro có tác dụng minh hoạ cho nội dung nào của văn bản này?

GV nhận xét, chốt kiến thức.
	Bài tập 3/trang 88
a) Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong hai văn bản là: 

+ Văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro: các hình ảnh minh họa.

+ Văn bản Trái Đất – Mẹ của muôn loài: các số liệu (Mặt Trời nằm cách Trái Đất 8 phút ánh sáng (tương đương 150 triệu km); quá trình tiến hoá của sự sống trên Trái Đất (cách nay 140 triệu năm…. Cách nay khoảng 6 triệu năm… cách đây khoảng 30 000 đến 40 000 năm…)

b) Hình ảnh được sử dụng trong văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro có tác dụng minh hoạ cho nghi thức cúng Thần Lúa trong buổi lễ, tăng tính thuyết phục cho văn bản, giúp người đọc tiếp thu văn bản tốt hơn.


Hoạt động 4: Vận dụng Viết ngắn

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	· Vận dụng vào viết ngắn.

Hình thức: Làm việc cá nhân

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Theo dõi bài tập 4/SGK trang 89 hoàn thành bài tập Viết ngắn.

Yêu cầu: Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) giới thiệu về một cảnh thiên nhiên mà em yêu thích trong đó có sử dụng dấu chấm phẩy.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh suy nghĩ , viết đoạn văn theo yêu cầu.

- Giáo viên:  quan sát, khuyến khích, hỗ trợ nếu cần.

GV có thể gợi ý HS cụ thể:

+  Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

GV gọi 1 số HS đọc đoạn văn. 

Các HS khác nhận xét, bổ sung.

 Bước 4. Đánh giá kết quả
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm HS.
	 Viết ngắn: 

Đoạn văn của HS cần đảm bảo các yêu cầu: 

- Dung lượng đoạn văn khoảng 150 - 200 chữ, đảm bảo hình thức đoạn văn.

- Nội dung của đoạn văn: giới thiệu về một cảnh thiên nhiên mà em yêu thích: * Mở đoạn: 
Giới thiệu chung về cảnh thiên nhiên: Đó là cảnh thiên nhiên nào? Tình huống mà em bắt gặp cảnh thiên nhiên đó.

* Thân đoạn:
Giới thiệu cảnh thiên nhiên theo không gian và thời gian: từ xa tới gần (từ gần ra xa), từ sáng sớm tới chiều tà hay từ mùa xuân sang mùa hạ,...

* Kết đoạn: 
Nêu cảm nghĩ của em về cảnh thiên nhiên tươi đẹp vừa giới thiệu.


- Đoạn văn có sử dụng ít nhất 01 dấu chấm phẩy.


Hướng dẫn tự học ở nhà:

- HS hoàn thiện các bài tập phần Thực hành Tiếng Việt.
- Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: Ôn tập: KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN.
Ngày soạn:                                                                                                         Tuần: 22
      Ngày dạy:                                                                                                           Tiết PPCT: 64 -65

KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN
I. MỤC TIÊU

Biết viết bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân 
+ Nêu được yêu cầu đối với bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
+ Xác định được quy trình viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
+ Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm, kết hợp kể, tả và thể hiện cảm xúc của bản thân trước sự việc được kể.
+ Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân, gắn với quá trình nuôi dưỡng tâm hồn của người viết.
II. THIẾT BỊ DẠY VA HỌC LIỆU
           - Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 Hoạt động : Luyện tập+ Vận dụng

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* Chuyển giao nhiệm vụ:


	I. CỦNG CỐ LÍ THUYẾT


	Hãy nêu yêu cầu của bài văn kể lại trải nghiệm của  bản thân?

	1,  Yêu cầu của bài văn kể lại trải nghiệm của  bản thân .

· Ngôi thứ nhất

· Trình tự hợp lí

·  Kết hợp kể, tả, bộc lộ cảm xúc

· Nêu ý nghĩa 

·   Bố cục

+ Mở bài: Giới thiệu trải nghiệm.

+ Thân bài: trình bày hoàn cảnh, diễn biến trải nghiệm và cảm xúc của bản thân đối với trải nghiệm.

+ Kết bài: Ý nghĩa của trải nghiệm với trải nghiệm với người viết.

	Quy trình viết bài văn kể lại trải nghiệm của  bản thân?


	2, Quy trình viết

B1 – Chuẩn bị

 Đề tài 

+ Tôi muốn chia sẻ về một trải nghiệm của bản thân

+ Phạm vi để tôi là một kỉ niệm tôi có

+ Kiểu loại là gì: Kể chuyện

Mục đích viết

+ Viết để kề một câu chuyện mà bản thân đã trôi qua 

Người đọc

+ Người đọc của tôi có thể là thầy cô, bàn bè, người thân...

+ Điều làm họ hung thủ có thể là diễn biến câu chuyện, bài học được rút ra, cách kể chuyện chân thành, sự biến đổi trong nhân thức của người viết...

· Gợi ý khi chuẩn bị:

+ Hồi tưởng lại những trải nghiệm đáng nhớ. Chọn trải nghiệm để lại nhiều cảm xúc và tạo nên sự thay đổi trong nhận thức, thói quen hành động của mình.

+ Tránh lựa chọn đề tài chung chung, ít liên quan đến quá trình nuôi dưỡng tâm hồn.

+ Tìm tư liệu cho bài viết bằng cách hồi tưởng và đọc lại các câu chuyện hay kể về trải nghiệm để học hỏi từ các tác giả cách kể lại trải nghiệm sao cho hấp dẫn.

+ Tìm lại những hình ảnh có liên quan, trò chuyện với những người có liên quan để ôn lại trải nghiệm, nhằm kể lại một câu chuyện chân thực, sống động nhất.



	
	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý 

· Bối cảnh

+ Câu chuyện diễn ra vào thời gian, không gian nào?

+ Khi câu chuyện diễn ra, em đang như thế nào?

+Những người trải nghiệm cùng với em là ai?

· Trình tự

+ Đâu là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện?

+ Những sự việc chính trong hành trình trải nghiệm là gì?

+ Chuyện diễn biến như thế nào?

+ Kết quả cuối cùng ra sao?

· Cách kể

+ Em có thể kết hợp miêu tả ở những đoạn nào?

+ Em có thể kết hợp bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc ở những đoạn nào?

+ Nhớ lại mục đích của bài (kể lại trải nghiệm) để tránh lỗi viết lan man

· Ý nghĩa

+ Suy nghĩ của em ngay sau khi trải nghiệm kết thúc

+ Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đó đối với em trong thời điểm hiện tại

+ Tâm hồn em được nuôi dưỡng như thế nào sau khi trải nghiệm diễn ra?

	
	Bước 3: Viết

Bước 4: Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm

Sử dụng bảng kiểm

	Phần

Nội dung kiểm tra

Đạt/Chưa đạt

Mở bài 

+ Dùng ngôi thứ nhất để kể

+ Giới thiệu sơ lược về trải nghiệm

+ Dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc

Thân bài 

+ Trình bày hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

+ Trình bày  các sự việc theo trình tự hợp lí, rõ ràng 

+ Miêu tả chi tiết các sự việc.

+ Thể hiện cảm xúc của người viết với sự việc được kể. 

Kết bài

+ Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.



	Gợi ý điều chỉnh:

+ Sắp xếp lại các sự việc  nếu cần thiết

+ Bổ sung những từ ngữ chuyển tiếp giữa các sự việc để  thể hiện rõ trình tự xảy ra các  sự việc.

+ Thay đổi ngôi kể nếu ngôi kể không phải ngôi thứ nhất.

+ Bổ sung những chi tiết miêu tả về các sự việc, nhân vật và hoàn cảnh diễn ra các sự việc.

+ Chi tiết hoá những thông tin đã có trong câu chuyện bằng những hình ảnh được cảm nhận từ nhiều giác quan hoặc những đoạn đối thoại.

+ Bổ sung những câu văn thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp ý nghĩa của trải nghiệm.

+ Điều chỉnh lỗi chính tả, ngữ pháp và lỗi sử dụng từ ngữ.
	

	a) Mục tiêu: Hs thực hiện các đề bài.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hiện phiếu học tập
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:


* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phát phiếu bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- Làm việc nhóm

* Báo cáo kết quả:

- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày

* Kết luận, đánh giá:

- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	III, LUYỆN TẬP



	Kể lại một trải nghiệm của em
1. Mở bài
· Dẫn dắt, giới thiệu về trải nghiệm mà em muốn giới thiệu với mọi người.
Ví dụ: :
Từ nhỏ đến nay, em đã có cho bản thân mình rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Nhưng điều làm em nhớ nhất, vẫn là một trải nghiệm diễn ra vào mùa hè năm ngoái.
2. Thân bài
- Giới thiệu thời gian, không gian, nhân vật trong cuộc trải nghiệm:
· Chuyện xảy ra vào lúc em bắt đầu nghỉ hè lớp 5
· Mỗi buổi chiều, em sẽ đi bơi ở hồ bơi gần nhà
· Vì thường xuyên đi bơi, nên em đã làm quen với một nhóm bạn thân ở đó
· Hôm nào chúng em cũng cùng nhau vui đùa, thi bơi với nhau
- Kể lại các sự việc của câu chuyện:
· Theo quy định của hồ bơi, em sẽ phải tắm qua và khởi động thật kĩ trước khi xuống hồ.
· Hôm nào em cũng làm đủ các bước, nhưng 1 lần do đến muộn và thấy các bạn đang bơi hết, nên em đã khởi động qua loa rồi chạy vào
· Lúc đầu, em ngụp lặn và bơi lội rất bình thường, nhưng khi em bắt đầu bơi thi với các bạn thì lại có chuyện không hay xảy ra
· Lúc gần về đích, do bơi quá mạnh và không khởi động kĩ, em đã bị chuột rút và chìm xuống nước
· May nhờ có các bạn kịp thời phát hiện, đỡ em vào bờ mới thoát khỏi nguy hiểm
3. Kết bài
· Rút ra ý nghĩa, sự quan trọng của trải nghiệm đối với người viết
Ví dụ: : Sau lần đó, em luôn nghiêm túc khởi động thật kĩ trước khi bơi như yêu cầu được đưa ra, không dám lơ là. Không chỉ vậy, em còn luôn nghiêm túc chấp hành những quy định có ở những nơi mình đến nữa. Sự thay đổi tích cực ấy chính là nhờ trải nghiệm mà em đã trải qua.

	Kể lại một trải nghiệm của em
1. Mở bài: Giới thiệu trải nghiệm mà em muốn kể.
Ví dụ: : Hôm qua là sinh nhật của mẹ em. Chính vì thế, em và bố đã quyết định là chuẩn bị một bất ngờ cho mẹ. Đó là dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị một bữa tối thật ngon. Nghĩ là làm, sau khi mẹ đi làm, hai bố con em đã cùng nhau thực hiện kế hoạch.
2. Thân bài: Kể lại trải nghiệm theo trình tự thời gian:
a. Hoạt động chuẩn bị:
- Dọn dẹp nhà cửa:
· em sắp xếp đồ đạc, quét nhà…
· bố lau nhà và giặt phơi quần áo…
- Mua sắm:
· mua các loại thức ăn, bánh kẹo, nước ngọt chuẩn bị cho bữa tối
· mua một bó hoa và món quà (chiếc váy/son/vòng tay…) để tặng cho mẹ
· mua các món đồ cần thiết để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật (bóng bay, pháo hoa giấy, dòng chữ Happy Birthday bằng bóng, bánh sinh nhật, nến…)
b. Quá trình chuẩn bị:
- Nấu ăn:
· Bố vào bếp nấu các món tủ mà mẹ yêu thích (sườn xào chua ngọt, cá sốt cà chua…)
· Em bày các loại kẹo, bánh đã mua vào đĩa theo hình xoắn ốc cho thật đẹp
· Bố bày các món đã nấu lên bàn, em xếp bát đĩa, cốc nước
· Đặt bánh sinh nhật lên giữa bàn, cắm sẵn nến
- Trang trí:
· Thổi bóng bay và cho bóng bay khắp phòng
· Dán dòng chữ Happy Birthday lên bức tường đối diện cửa
· Chuẩn bị sẵn pháo hoa giấy để bắn lúc mẹ bước vào
· Đội nón sinh nhật lên đầu
- Văn nghệ:
· Mở sẵn ca khúc Happy Birthday
· Chuẩn bị các bài hát để mọi người cùng ca hát
c. Diễn ra bữa tiệc
· Nghe tiếng mẹ về ngoài hành lang, liền thắp nến, tắt đèn, cầm sẵn pháo hoa giấy trên tay
· Mẹ mở cửa bước vào liền nổ pháo hoa giấy, nói lời chúc mừng sinh nhật mẹ
· Đội mũ sinh nhật cho mẹ, mời mẹ vào bàn thổi nến và cắt bánh sinh nhật
· Tặng quà sinh nhật cho mẹ và cùng nhau dùng bữa tối
· Ai cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm
c. Kết bài: Suy nghĩ, cảm xúc của em dành cho trải nghiệm đó
Ví dụ: Buổi tiệc sinh nhật ấy diễn ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Em đã cùng bố tất bật chuẩn bị suốt gần một ngày. Tuy có vất vả nhưng điều đó chẳng là gì so với niềm vui sướng của mẹ. Đây thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ của em.


* Hướng dẫn học sinh học ở nhà:

- Học bài, nắm chắc kiến thức  văn bản và kiến thức   vừa ôn tập

- Chuẩn bị nội dung ôn tập buổi sau: ôn tập chung
Ngày soạn:                                                                                                    Tuần: 23
      Ngày dạy:                                                                                                     Tiết PPCT: 66 -67 -68

ÔN TẬP TỔNG HỢP

          I. ĐỌC 
	TRI THỨC NGỮ VĂN
	CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

	1.TRUYỆN


	a. Khái niệm

Truyện là một loại tác phẩm văn học, sử dụng phương thức kể chuyện, bao gồm các yếu tố: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật,...
b. Một số yếu tố của truyện.

- Chi tiết tiêu biểu 

 - Nhân vật: 
+ Ngoại hình của nhân vật: 

+ Ngôn ngữ nhân vật: 

 + Hành động của nhân vật 
	Cho ngữ liệu đặt câu hỏi:

1) Nhận biết một số đặc điểm của truyện.

     - Tìm chi tiết tiêu biểu.

     - Tìm chi tiết miêu tả ngoại hình, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật nhân vật. Qua đó, em có nhận xét về nhân vật?
2) Nêu chủ đề của truyện 

3) Tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
4) Rút ra được bài học từ văn bản; 

5) Trình bày được cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ ngữ liệu.

	2) THƠ


	- Thơ là tác phẩm trữ tình thể hiện tình cảm cảm xúc của người viết có hình thức cấu tạo đặc biệt

- Xét theo quy định gieo vần, số câu,… thơ có hai loại: 

+ Thơ cách luật (Quy định gieo vần…. chặt chẽ)

+ Thơ tự do (Không quy định cách gieo vần…)

- Yếu tố miêu tả, tự sự 

- Ngôn ngữ thơ 
	Cho ngữ liệu đặt câu hỏi:

1) Đoạn thơ thuộc thể thơ nào?  

2) Chỉ ra nét độc đáo của đoạn thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

3) Chỉ ra và nêu tác dụng của yếu tố tự sự, yếu tố miêu tả trong đoạn thơ.
4) Qua bài thơ tác giả thể hiện tình cảm, cảm xúc gì? 5) Nêu chủ đề của bài thơ 

6) Hiểu và rút ra được bài học từ văn bản;

7) Trình bày được cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ ngữ liệu.




	TRI THỨC TIẾNG VIỆT
	CÂU HỎI KIỂM TRA,  ĐÁNH GIÁ

	1) Dấu ngoặc kép

     Công dụng của dấu ngoặc kép là đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường.

	1) Dấu ngoặc kép có công dụng gì?

2) Chỉ ra từ ngữ được đặt trong dấu ngoặc kép, nêu nghĩa thông thường và nghĩa theo dụng ý của từ ngữ đó.

VD: Lợi “làm giàu” bằng cách đó.

         -Từ “làm giàu”:

         + Nghĩa thông thường: làm cho trở nên giàu có, nhiều của cải tiền bạc.

           + Nghĩa theo dụng ý: làm cho trở nên giàu có, nhiều của cải tiền bạc.

3) Đặt câu có sử dụng dấu ngoặc kép.

    VD: Bạn tôi vì xinh đẹp và tài năng nên luôn được xem là "hoa hậu" của lớp.

	2)Từ mượn-Yếu tố Hán Việt
a. Từ mượn .
- Như bất kì ngôn ngữ nào khác, tiếng Việt  mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để làm giàu cho vốn từ của mình.
- Mượn từ là một cách để phát triển vốn từ. Tuy nhiên để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc, không nên mượn từ một cách tùy tiện.
b. Yếu tố Hán Việt
- Trong tiếng Việt có một bộ phận lớn các yếu tố Hán Việt có khả năng tạo nên rất nhiều từ khác nhau
- Ví dụ: 
Yếu tố Hán Việt
Từ Hán Việt
Hải (biển)
Hải đăng, hải sản, hải lãnh, hải quân, hải lí, hải phận…
Thủy (nước)
Thủy nông, thủy quái, thủy sản, thủy lợi, thủy canh, thủy văn, thủy cung..., 
Gia (nhà)
Gia tộc, gia đình, gia phả, gia sản, gia nhân, …

	1) Xác định từ mượn?

2) Mượn từ ngôn ngữ nước nào? Vì sao Tiếng Việt phải mượn từ?

3) Xác định được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và từ có yếu tố Hán Việt.

VD:  Cho câu văn: “Thấy con mình có tài năng thiên bẩm về hội hoạ, người cha đã cho cậu theo học thầy Ve-rốc-chi-ô, một họa sĩ nổi tiếng”.

a) Xác định từ mượn? 

b) Mượn từ ngôn ngữ nước nào? Vì sao Tiếng Việt phải mượn từ?

c) Giải thích nghĩa của từ in đậm trong các câu sau:

Gợi ý:
a) Từ mượn: Tài năng, hội họa, họa sĩ

b) Mượn từ ngôn ngữ: tiếng Hán. 

Tiếng Việt phải mượn từ vì muốn làm giàu cho vốn từ của mình

c) Giải thích nghĩa của từ:
- Tài năng: năng lực xuất sắc, khả năng làm giỏi và có sáng tạo trong công việc
- Hội họa: là một ngành nghệ thuật trong đó con người sử dụng màu vẽ để tô lên một bề mặt như là giấy, hoặc vải, để thể hiện các ý tưởng nghệ thuật.
- Họa sĩ: người chuyên vẽ tranh nghệ thuật, có trình độ và đã được mọi người công nhận.

	3) Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng:

    - Lựa chọn cấu trúc câu bằng cách thay đổi trật tự các thành phần câu nhằm nhấn mạnh đối tượng được nói đến.

- Viết câu chứa nhiều vị ngữ giúp cho việc miêu tả đối tượng được cụ thể, sinh động hơn.


	1)Viết lại câu văn sau nhằm nhấn mạnh nội dung được in đậm trong câu?

 "Tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu.”

=> Những kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu, tôi sẽ không bao giờ quên.
2) Xác định cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ và nêu tác dụng của nó?
VD: Chẳng bao lâu sau, những chùm bé xíu ấy// to dần, chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh  nhạt, căng bóng.

Vị ngữ 1: to dần.
Vị ngữ 2: chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh nhạt.
Vị ngữ 3: căng bóng.

-Tác dụng: Giúp cho việc miêu tả đối tượng (những quả ổi) trở nên sinh động và cụ thể hơn

3) Đặt câu có nhiều vị ngữ.

VD: Mẹ em rất chăm chỉ, đảm đang và yêu thương gia đình.


  II. VIẾT (4,0 điểm): Viết bài văn tự sự:

 ( Kiểu bài: Văn kể chuyện (Kể lại một trải nghiệm của bản thân) 

 ( Các đề tham khảo: SGK/ 77

 ( Bài viết đảm bảo bố cục:

Mở bài: Giới thiệu được trải nghiệm.

Thân bài: Trình bài diễn biến của sự việc và cảm xúc của bản thân đối với trải nghiệm.

Kết bài: Nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với người viết.
Ngày soạn:                                                                                                    Tuần: 24
      Ngày dạy:                                                                                                     Tiết PPCT: 69-70-71

ÔN TẬP HỌC KÌ II
A, ĐỌC HIỂU
I. CÁC VĂN BẢN 
1. Gió Lạnh đầu mùa
2. Con gái của mẹ
3.  Chiếc lá cuối cùng
4.  Những Cánh buồm
 5.  Chị sẽ gọi em bắng tên
6.  Con là…

7.  Học thầy, học bạn

8.  Góc nhìn

9.  Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc

10.  Lẵng quả thông

11.  Con muốn làm một cái cây

12.  Và tôi nhớ khói

13.  Lễ cúng thần lúa của người Chơ ro

 13. Hai cây phong
· Yêu cầu: 

Nắm được xuất xứ, thể loại, ngôi kể, sự việc, nhân vật, chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề....; phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Nắm được các yếu tố cơ bản trong văn nghị luận: ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.

Khái quát được đặc sắc nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản hay đoạn trích thuộc văn bản.

Bài học, thông điệp. 

II.TIẾNG VIỆT


1. Dấu ngoặc  kép:

· Dùng để đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường

2. Văn bản, đoạn văn

a) Văn bản là sản phẩm của hoạt  dộng giao tiếp bằng ngôn ngữ; thường là tập hợp các câu, đoạn; hoàn chỉnh về nội dung và hình thức; có tính liên kết chặt chẽ và nhằm một mục tiêu  giao tiếp  nhất định.

b)  Đoạn văn  là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, thường do nhiều câu tạo thành và có những đặc điểm sau:

· Biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn.

· Bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng vầ kết thúc bằng dấu câu dung để ngắt đoạn.

· Có thể có câu chủ đề hoặc không có câu chủ đề. Câu chủ đề nêu ý chính trong đoạn. Câu chủ đề có thể đúng đầu  hoặc cuối đoạn văn.

3. Từ đa nghĩa và từ đồng âm 

a) Từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa gốc và nghĩa chuyển. Nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện trước, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác. Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.

b)  Từ đồng âm là  những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác nhau, không liên quan gì với nhau.

4, Từ mượn; Yếu tố Hán Việt:

a) Từ mượn:
- Từ mượn là từ vay mượn của tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm... mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu thị.
  Ví dụ: Tráng sĩ, hải sản, gia nhân, radio, axit...

* Lí do mượn: 

- Do từ thuần Việt còn thiếu để gọi tên sự vật.

- Để làm giàu thêm cho vốn từ của mình.

* Nguyên tắc mượn:

- Mượn khi cần tạo sự trang trọng, nhã nhặn, lịch sự.
- Không lạm dụng từ mượn gây khó hiểu làm mất đi sự giàu đẹp và trong sáng của tiếng 

Việt.

b) Yếu tố Hán Việt

· Trong tiếng Việt có một số lớn các yếu tố Hán Việt có khả năng cấu tạo nên nhiều từ khác nhau

·  Việc hiểu chính xác và sử dụng đúng các yếu tố Hán Việt đóng  trò quan trọng trong giao tiếp

1. Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó:

· Thay đổi trật tự các thành phần câu nhằm nhấn mạnh đối tượng được nói đến.
· Viết câu nhiều vị ngữ giúp cho việc miêu tả đối tượng được cụ thể, sinh động hơn.
5. Dấu chấm phẩy là dấu câu dùng để: 

· Đánh  dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp.

· Đánh  dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

6. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

· Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ là các hình ảnh, sơ đồ, số liệu,… được sử dụng trong văn bản. 

· Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng nhằm mục đích bổ sung thông tin để làm rõ và tăng tính thuyết phục cho nội dung văn bản, giúp người đọc tiếp  nhận thông tin để làm rõ và tăng tính thuyết phục cho nội dung văn bản, giúp người đọc tiếp  nhận thông tin một cách trực quan và dễ dàng hơn.

B..VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN

	CÁC PHẦN VIẾT CỦA BÀI
	NỘI DUNG KIỂM TRA
	ĐẠT/ 
CHƯA ĐẠT

	Mở bài
	Dùng ngôi thứ nhất để trình bày ý kiến
	

	
	Giới thiệu được hiện tượng người viết quan tâm và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết về hiện tượng ấy.
	

	Thân bài
	Người viết đưa ra lí lẽ, dẫn chứng để làm rõ vấn đề theo trình tự:
	

	
	Giải thích hiện tượng
	

	
	Trình bày về thực trạng của vấn đề
	

	
	Nguyên nhân
	

	
	Tác dụng hay tác hại
	

	
	Biện pháp phát huy hay biện pháp khắc phục
	

	
	Bài học rút ra cho bản thân
	

	Kết bài
	Khẳng định lại vấn đề và đưa ra đề xuất


	


Đề tham khảo: TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ TÌNH TRẠNG  BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.

Gợi ý:

I. Mở bài: giới thiệu về bạo lực học đường
      Thời học sinh là quãng thời đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Thế nhưng hiện nay, sự trong sáng, tươi đẹp hồn nhiên của một số học sinh không còn nữa. thay vào đó là những lời nói và hành động thô bạo, lời chửi bậy bạ. thậm chí những hs này còn đánh nhau, chúng xé áo, đánh bạn giữa đường. Tình trạng này diễn ra phổ biến, tràn lan được lan rộng trên internet, chúng ta cùng đi tìm hiểu tình trạng này.

II. Thân bài: nghị luận về bạo lực học đường
1. Thế nào là bạo lực học đường:
- Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, thiếu đạo đức với bạn mình
- Cách cư xử thiếu văn minh, không có giáo dục của thế hệ học sinh
- Xúc phạm đến tinh thần và thể xác người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng
- Hành vi này càng ngày càng phổ biến
2. Hiện trạng của bạo lực học đường hiện nay:
- Lăng mạ, xúc phạm, chửi bậy đối với người khác
- Làm tổn thương đến tinh thần bạn bè
- Học sinh có thái độ không đúng với thầy cô
- Thầy cô xúc phạm đến học sinh
- Lập các bang nhóm đánh nhau ở học sinh
3. Nguyên nhân dãn đến hiện tượng bạo lực học đường:
- Do ảnh hưởng của môi trường bạo lực, thiếu văn hóa
- Chưa có sự quan tâm từ gia đình
- Không có sự giáo dục đúng đắn của nhà trường
- Xã hội dửng dung trước những hành động bạo lực
- Sự phát triển chưa toàn diện của học sinh
4. Hậu quả của bạo lực học đường:
a. Với người bị bạo lực:
- Bị ảnh hưởng về tinh thần và thể chất
- Làm cho gia định họ bị đau thương
- Làm cho xã hội bất ổn
b. Với người gây ra bạo lực:
- Phát triển không toàn diện
- Mọi người chê trách
- Mất hết tương lai, sự nghiệp
5. Cách khắc phục nạn bạo lực học đường:
- Nhà trường cần nâng cao nhận thức và dạy bảo học sinh hiệu quả nhất
- Cha mẹ nên chăm lo và quan tâm đến con cái
- Tự bản thân có trách nhiệm xa lách tính trạng bạo lực học đường

6. Bài học rút ra cho bản thân:

- Sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

- Không chọc ghẹo, mỉa mai, coi thường người khác,…

- Nói không với bạo lực học đường

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về bạo lực học đường
- Đây là một hành vi không tốt
- Em sẽ làm gi để ngăn chặn tình trạng này?
1. Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.

BẢNG KIỂM

	CÁC PHẦN VIẾT CỦA BÀI
	NỘI DUNG KIỂM TRA
	ĐẠT/ 
CHƯA ĐẠT

	Mở bài
	Dùng ngôi thứ nhất để kể
	

	
	Giới thiệu sơ lược về trải nghiệm
	

	
	Dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc
	

	Thân bài
	Trình bày hoàn cảnh xảy ra câu chuyện
	

	
	Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí, rõ ràng:

Sự việc 2:……

Sự việc 2:……

Sự việc 2:……

Sự việc kết thúc:……
	

	
	Miêu tả chi tiết các sự việc
	

	
	Thể hiện cảm xúc của người viết đối với sự việc được kể.
	

	Kết bài
	Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân


	


LUYỆN ĐỀ SỐ 1

I. MỤC TIÊU

· Làm được các đề ôn luyện với các ngữ liệu có cùng thể loại.

II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

LUYỆN ĐỀ SỐ 1

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

a, Năng lực đặc thù

· Làm được các đề ôn luyện với các ngữ liệu có cùng thể loại.

b, Năng lực chung

 - Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa để tìm hiểu đề và làm đề.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn  đề làm các đề cô giáo ra.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

2, Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.

- Trách nhiệm: Có ý thức làm đề và luyện đề.

II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

BÀI 1:

Đọc văn bản sau và trả lời các cầu hỏi bên dưới:

VỀ HAI CÁCH HIỂU BÀI CA DAO RA ĐI ANH NHỚ QUÊ NHÀ
Ra đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương,
Nhớ ai dãi nắng dầu sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
Bài ca dao Ra đi anh nhớ quê nhà được lưu hành khá rộng rãi và thống nhất trong nhân dân cũng như trong các tập sách sưu tầm, tuyển chọn ca dao. Cả bài vẻn vẹn có bốn câu, lời lẽ rất giản đị, dễ hiểu, tưởng chừng ai cũng hiểu như nhau, chẳng có chuyện gì phải bàn cãi, phân tích nữa. Thế nhưng thực tế đã có ít nhất hai cách hiểu khác nhau rõ rệt, cả hai cách đều có cơ sở và lí do để tồn tại. Cách hiểu thứ nhất nhấn mạnh vào nỗi “nhớ quê nhà” và coi chủ đề chính của bài ca dao là tình cảm quê hương đất nước. Cách hiểu thứ hai, nhấn mạnh vào nỗi “nhớ ai” ở hai câu cuối và coi chủ đề chính của bài ca dao là tình yêu đôi lứa.

Ở cách hiểu thứ nhất, tình yêu quê hương của chàng trai gắn với những hình ảnh bình dị, gần gũi, thân thuộc của quê hương. Mỗi con người, mỗi nhà thơ đều có cách định nghĩa riêng về quê hương của mình, không ai hoàn toàn giống ai cả. Quê hương của Tế Hanh in sâu trong tâm trí nhà thơ với “con sông xanh biếc”, “nước gương trong soi tóc những hàng tre”. Quê hương của Giang Nam có hoa, “có bướm”, “có những ngày trốn học bị đòn roi”,... Còn quê hương của chàng trai trong bài ca dao này là ““canh rau muống”, “cà dầm tương”, là những con người “dãi nắng dầu sương”, “tát nước bên đường”,... thật là tự nhiên và hợp tình hợp lí.

Ở cách hiểu thứ hai, nỗi nhớ quê nhà của anh gắn liền với nỗi nhớ người yêu. Cả hai nỗi nhớ đều chân thực, thiết tha. Qua đó, chàng trai bày tỏ tình yêu với người bạn gái. Đôi trai gái ở đây đã chú ý đến nhau nhưng chưa một lần thổ lộ, tình yêu của họ đang ở buổi ban đầu, e ấp, khó nói. Giờ đây, khi sắp sửa xa quê, chàng trai mới mạnh dạn gặp cô gái để giãi bày tâm sự. Cách diễn đạt nỗi nhớ từ xa đến gần, từ chung đến riêng, từ mơ hồ đến xác định và cách xưng hô “anh - ai” chứng tỏ rằng chàng trai rất e dè, thận trọng, dường như vừa nói vừa thăm dò sự phản ứng của cô gái. Nhằm mục đích bày tỏ tình yêu, nhưng suốt cả bài ca dao chàng trai ở đây (cũng giống như các chàng trai trong nhiều bài ca dao tỏ tình khác) đã né tránh không đụng chạm đến từ “yêu”, “thương” nào cả. Tất cả sự yêu thương đều dồn vào một từ “nhớ” được nhắc đi nhắc lại đến năm lần, mỗi lần một cung bậc khác nhau và càng về sau càng cụ thể, tha thiết. Nếu coi bài ca dao là lời tâm sự trước lúc đi xa của chàng trai với cô gái thì có một điều đặc biệt đáng chú ý nữa là, chàng trai chưa đi xa mà đã nhớ!

Mỗi cách hiểu đã trình bày và phân tích ở trên đều có chỗ hợp lí và chỗ hay riêng của nó. Nhưng nhìn chung thì cách hiểu thứ hai hay hơn và độc đáo hơn cách hiểu thứ nhất.

(Theo Hoàng Tiến Tựu, Bình giảng ca dao, NXB Giáo dục, 1999)

a. Tác giả đã đưa ra ý kiến gì về hai cách hiểu bài ca dao? Hãy xác định lí lẽ, bằng chứng tác giả đưa ra để củng cố cho hai ý kiến dựa vào sơ đồ sau:
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b. Em hãy tóm tắt nội dung của văn bản trên trong một đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ).

e. Ở đoạn hai, việc tác giả nêu những ấn tượng về quê hương trong thơ Tế Hanh, Giang Nam có ý nghĩa gì?

d. Trong hai cách hiểu mà tác giả đưa ra, em thích cách hiểu nào hơn? Vì sao?

GỢI Ý:
a. HS trả lời dựa vào bảng sau:

	Ý kiến
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Ý kiến 1: Bài ca dao thể hiện nỗi nhớ quê hương.
	Tình yêu quê hương của chàng trai gắn liền với những hình ảnh bình dị, gần gũi, thân thuộc của quê hương
	Chàng trai định nghĩa quê hương qua các hình ảnh "canh rau muống", " cà dầm tương", những con người " dãi nắng dầu sương, tát nước bên đường".

	Ý kiến 2: Bài ca dao thể hiện tình yêu đôi lứa
	Tình yêu chưa một lần thổ lộ, tình yêu đang ở buổi ban đầu e ấp, khó nói
	- Cách diễn đạt mơ hồ và cách xưng hô " anh-ai" như một cách bày tỏ kín đáo tình cảm, là một cách thăm dò cô gái.

- Tất cả yêu thương dồn vào từ " nhớ" được nói đi nói lại đến năm lần.


b. Dựa vào bảng trên, HS viết đoạn văn tóm tắt văn bản. Chú ý đoạn văn cần đảm bảo trình bày được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được nêu trong văn bản.

c. Việc tác giả nêu những ấn tượng về quê hương trong thơ Tế Hanh, Giang Nam nhằm khẳng định mỗi nhà thơ đều có những cách khác nhau định nghĩa về tình yêu quê hương của mình, từ đó nhấn mạnh vào nét riêng biệt, độc đáo của bài ca dao Ra đi anh nhớ quê nhà khi viết về quê hương, tình yêu quê hương đối với chàng trai thể hiện qua những hình ảnh gần gũi, bình dị của quê nhà, với những người lao động chất phác, chăm chỉ.

d. HS trình bày ý kiến về cách hiểu mà mình yêu thích, biết đưa ra những lí lẽ, bằng chứng để củng cố cho ý kiến của mình.

BÀI TẬP VIẾT ngắn: Giả sử một người bạn của em đang có bất đồng ý kiến với cha mẹ. Em hãy viết cho bạn một tin nhắn (dưới hình thức một đoạn văn) để gợi ý cách giúp bạn và cha mẹ hiểu nhau hơn (trong đoạn văn có sử dụng hai từ Hán Việt).

GỢI Ý:
HS viết đoạn văn, sau đó tự đánh giá đoạn văn dựa trên bảng kiểm sau:

	Các phần của đoạn văn
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Mở đoạn
	Có phần mở đầu tin nhắn hướng đến đối tượng đọc.
	

	
	Nêu được vấn đề cần giải quyết.
	

	Thân đoạn
	Trình bày được gợi ý giúp bạn và cha mẹ thấu hiểu

nhau hơn.
	

	
	Nêu được lí lẽ, bằng chứng củng cố cho ý kiến của

mình.
	

	
	Sử dụng một số từ ngữ để tạo sự liên kết chặt chẽ

giữa các câu.
	

	Kết đoạn
	Khẳng định lại ý kiến của bản thân.
	

	
	Có phần kết thúc tin nhắn hướng đến người đọc.
	


- Học bài, nắm chắc kiến thức  văn bản và kiến thức   vừa ôn tập

Ngày soạn:

Ngày dạy:                                           TIẾT 45    LUYỆN ĐỀ  

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

a, Năng lực đặc thù

· Làm được các đề ôn luyện với các ngữ liệu có cùng thể loại.

b, Năng lực chung

 - Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa để tìm hiểu đề và làm đề.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn  đề làm các đề cô giáo ra.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

2, Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.

- Trách nhiệm: Có ý thức làm đề và luyện đề.

II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Đọc VB sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

CHỈ LÀ EM GẤU ĐI LẠC

    Em Su đi học về, mặt buồn buồn mách chị Hai, trên đường em đi về gặp một em gấu bông đi lạc. Ai đó đặt em ngôi dưới gộc cây bằng lăng nhưng vẫn bị ướt nhẹp vì lúc đó trời mưa to, rât to. Em nói bà vú đừng chân đề mang em về nhưng bà không chịu, giục về nhanh kẻo ướt. Bà sợ em sẽ bị ôm. Giờ nghĩ tới em gấu mà buồn quá, hẳn em lạnh lắm rồi. Em muốn tự ra bế em ây về nhưng không dám, vì em là con mít mà. Con mít thì đầu được tự đi ra đường, rủi bị bắt cóc thì sao?

   Em gấu đi lạc năm dưới gốc cây bằng lăng già. Chỗ của em lẽ ra phải ở trong một căn phòng xinh xinh của cô nhỏ xinh xinh nào đây chứ? Em ấy ướt sũng, đường như đang run lây bây, có cả hắt xì hơi mây cái nữa nhưng tiếng còi Xe, tiếng xe chạy to quá chẳng ai nghe thây cả. Chỉ em Su biết chắc, bởi em Su đã có lần bị đầm mưa rồi. Dầm mưa cỡ như vậy chắc chăn sẽ cảm lạnh mát.

Lúc em đi về, em cứ ngoái nhìn theo em gấu miết. Em chỉ sợ nhỡ có cô mèo chú chó nghịch ngợm nào đó đi ngang trêu chọc ngoạm em một phát thì đau lắm. Có khi em lại còn bị gãy lia tay chân, sứt sẹo tùm lum. Chủ nhân của em gấu ây chắc cũng cùng tuôi tụi mình hoặc gân gân tuổi mình. Chắc bạn ấy đang rất đau lòng vì lạc mắt em gâu... Khi kể cho chị nghe về em gầu bông đi lạc, giọng em Su như có lửa râm ran. Em ngồi hình dung ra tât tần tật những rủi ro mà em gấu đi lạc có thể gặp phải. Trong phút chộc mẹ ngôi nhặt rau gần đó nghe lỏm được, có suy nglữ không phải em đang kế chuyện vẻ một em gầu bông mà là về một bạn nhỏ nào đó có tâm hồn động điệu, biết đau, biết buồn. Lần đầu tiên mẹ thấy một cô gái năm tuổi có tâm trạng nóng ruột vì một ai đó như thế. Nó khiến cho người lớn mủi lòng tan chảy luôn chứ chẳng chơi.

    Mà chẳng phải cứ mủi lòng mà được. Hai chị em đã chụm đâu vào nhau thì thâm, thì thầm, bàn ngay kế hoạch giải cứu em bé gấu càng sớm càng tốt. Dù cơn mưa nổi dài từ chiêu qua tôi vẫn chưa đứt, nước đổ ào ào trên mái tôn nhà mình, hai chị em vẫn lúp xúp đội áo mưa ra đường, tay cầm theo đèn pin vì lúc này trời đã rất tối. Phải mất gần 10 phút sau, hai chị em mới lọ mọ trở về, trên tay chị Hai là một em gấu bông chỉ to hơn nắm tay một tẹo.

Trời mưa rất to, gió thổi thông thốc nhưng cảm giác toàn thân chị Hai căng thắng tới phát nóng trong thời gian xuyên qua cơn mưa nặng hạt đề giải cứu con gấu. Tay chị nắm chặt tay em, chị Hai hát nghêu ngao bài hát hai chị em yêu thích để bớt chú ý vào cơn mưa. Mẹ vẫn nói, khi sợ hãi, cách tốt nhất là mạnh mẽ đối điện và nghĩ tới điều mình yêu thích là sẽ qua mà. Dù không đám nói ra nhưng cả hai chị em đều rất sợ hãi khi thây những cơn sâm chớp thi thoảng lại loé lên từ xa xa. Khi đã quay về đến nhà, trao em gấu vào tay em gái, chị Hai cười khoe răng khênh khi nghe cô nhóc em nói với tất tật sự hãnh diện, yêu thương: “Chị thật là siêu nhân! Đi bên cạnh chị em chẳng sợ hãi gì cả!”. Lúc này, chị Hai mới nhìn kĩ con gầu. Rất may nó không bị chó mèo ngoạm hay xe cán lên nhưng hẳn đó là con gầu cũ, những đường may đã bắt đầu cũ sờn, đến cái áo của chú ây mặc cũng đã bạc màu...

    Em Su dường như không đề ý điều đó. Em ôm châm lây con gâu lâm lem nước mưa, vẻ mặt sáng rỡ tưởng như bắt được vàng cũng chưa chắc mừng đền vậy. Cô nhóc cân thận giặt con gầu, cân thận nhờ chị sây khô và ấm bông, hôn hít em mãi. Khi đi ngủ, em Su dành một vị trí tươm tật gân mình nhật cho em gấu bởi em nghĩ: Em gâu hẳn nhiên đã rất sợ hãi và bị lạnh từ chiều tới giờ. Em hẳn rất buồn khi bị xa chủ cũ. May có chị Hai xuất hiện kịp thời làm “cứu tinh” cho em ây. Vì thế, em cần phải yêu thương em ây, làm “vệ sĩ” riêng cho em ấy.

   Sáng mai ngủ dậy, em Su nhìn chị Hai cười cười rồi nhìn em gấu hỏi thăm: “Lạ nhà, ngủ ngon không gấu ơi?”. Rồi em kế với Hai răng, tối qua em mơ thây em gấu đi lạc và hai chị em mình cùng đi lạc. Lạc vô một vùng mênh mông gió mát, nắng tươi và hoa đẹp có êm. Lại có những cành cây tiu trịt quả chín thơm ngon bên đường... Hai tâm tắc nói, em mơ chỉ mà khôn. Rồi có kịp ăn quả nào không? “Dạ không” — em Su đáp gọn lỏn. Cả hai phá ra cười. Hình như em gấu nhỏ cũng vừa nháy mắt tinh nghịch cười hùa theo. Em Su quả quyết với chị Hai rằng, vẻ mặt em gâu hôm nay đã vưi hơn rất nhiều so với hôm qua. Trời đất ơi, hôm qua nhìn em ướt lướt thướt sao mà thấy thương. Lúc ây chỉ muốn ôm hun cái cho em gâu bớt lạnh nhưng ngại dơ mà kìm lòng lại...

  Mẹ vẫn dõi theo câu chuyện hai chị em, chợt nghĩ tới chương trình tìm người thân đi lạc vẫn thường phát trên kênh truyền hình Let's Viet bà vú vẫn xem vào mỗi buổi sáng. Có không ít em bé đi lạc. Nhiêu hoàn cảnh khiên bà vú ngồi khóc sụt sịt vì thương, mẹ cũng rơm rớm nước mắt. Chỉ mong trên những bước đường lạ, người cũng như em gấu, sẽ tìm được niềm ấm áp.

                        (Võ Thu Hương, Góc nhỏ yêu thương, NXB Kim Đồng, 2018)

a. Xác định câu trả lời đúng - sai trong bảng sau :

	Một số đặc điểm của thể loại truyện được thể hiện trong văn bản Chỉ là em gấu đi lạc
	Câu trả lời


	
	Đúng
	Sai

	Chủ để được thể hiện qua các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
	
	

	Đặc điểm nhân vật được thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ...
	
	

	văn bản được triển khai theo trật tự thời gian và quan hệ nhân quả.
	
	

	Người đọc rút ra cho mình bài học về cách nghĩ, ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra.
	
	

	văn bản tạo ra mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.
	
	

	Các câu trong văn bản có quy định số tiếng, số dòng, vần, nhịp.
	
	

	Tình cảm, cảm xúc của người viết được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
	
	

	Người đọc có thể tóm tắt được ý chính của mỗi đoạn trong văn bản bằng hình thức sơ đồ.
	
	


b. Em hãy nối các thông tin của cột A và cột B để sắp xếp các sự việc theo đúng trật tự được kể trong truyện Chỉ là em gấu đi lạc:
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e. Tìm trong câu chuyện những chi tiết miêu tả:

- Thái độ, suy nghĩ, lời nói của bé Su khi kể cho chị Hai nghe về em gấu bông đi lạc dưới trời mưa.

- Hành động, lời nói của bé Su khi giải cứu em gấu bông đi lạc với chị Hai.

- Hành động, suy nghĩ, lời nói của bé Su sau khi giải cứu em gấu bông đi lạc và đưa em về nhà.

d. Từ những chi tiết đã tìm trong câu c, em hãy rút ra những nhận định về đặc điểm của nhân vật bé Su theo sơ đồ sau:

· [image: image11.png]



· đ. Dựa vào sơ đồ sau, hãy chỉ ra một số điểm giống và khác nhau (trong hành động, suy nghĩ, lời nói) giữa nhân vật bé Su và nhân vật chị Hai:
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e. Trong truyện, tình cảm của tác giả đối với nhân vật được thể hiện gián tiếp thông qua ngôn ngữ của người kể chuyện và ngôn ngữ của nhân vật. Hãy tìm trong đoạn dưới đây những cảm xúc, suy nghĩ của người mẹ thể hiện tình cảm đối với bé Su?

Khi kể cho chị nghe về em gấu bông đi lạc, giọng em Su như có lửa râm ran. Em ngồi hình dụng ra tất tần tật những rủi ro mà em gấu đi lạc có thể gặp phải. Trong phút chốc mẹ ngồi nhặt rau gần đó nghe lỏm được, có suy nghĩ không phải em đang kể chuyện về một em gấu bông mà là về một bạn nhỏ nào đỏ có tâm hôn đồng điệu, biết đau, biết buồn. Lần đầu tiên mẹ thấy một cô gái năm tuổi có tâm trạng nóng ruột vì một ai đó như thế. Nó khiến cho người lớn mủi lòng tan chảy luôn chứ chẳng chơi.
g. Xác định đề tài của truyện Chỉ là em gáu đi lạc.
h. Nêu chủ đề truyện Chỉ là em gấu đi lạc.

Trả lời:
a. Câu trả lời đúng - sai :

	Một số đặc điểm của thể loại truyện được thể hiện trong văn bản Chỉ là em gấu đi lạc
	Câu trả lời

	
	Đúng
	Sai

	Chủ để được thể hiện qua các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
	x
	

	Đặc điểm nhân vật được thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ...
	x
	

	văn bản được triển khai theo trật tự thời gian và quan hệ nhân quả.
	
	x

	Người đọc rút ra cho mình bài học về cách nghĩ, ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra.
	x
	

	văn bản tạo ra mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.
	
	x

	Các câu trong văn bản có quy định số tiếng, số dòng, vần, nhịp.
	
	x

	Tình cảm, cảm xúc của người viết được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
	x
	

	Người đọc có thể tóm tắt được ý chính của mỗi đoạn trong văn bản bằng hình thức sơ đồ.
	
	x


b. Nối các thông tin của cột A và cột B theo đúng trật tự được kể trong truyện :
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c. Để hoàn thành câu hỏi này, em có thể liệt kê các chi tiết miêu tả nhân vật bé Su theo bảng sau :

	Phương
diện
Sự việc
	Lời nói
	Hành động
	Suy nghĩ
	Thái độ

	Khi kể cho chị Hai về em gấu đi lạc
	Su mách chị Hai việc gặp em gấu đi lạc
	- Su nói bà vú dừng chân để nhặt em gấu nhưng bà không chịu
	- Em muốn tự ra bế em ấy về nhưng không dám, vì em là con nít mà Con nít thì đâu được tự đi ra đường.
	- Giờ nghĩ tới gấu mà buồn quá, hẳn em lạnh lắm rồi.

	
	
	- Lúc em đi về, em cứ ngoái nhìn theo em gấu.

Em ngồi hình dung ra tất tần tật những rủi ro mà em gấu có thể gặp phải.
	- Chỉ em Su biết chắc, bởi em Su đã có lần bị dầm mưa rồi. Dầm mưa cỡ như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh mất.

- Em chỉ sợ nhỡ có cô mèo chú chó nghịch ngợm nào đó đi ngang trêu chọc ngoạm em một phát thì đau lắm.

- Chủ nhân của em gấu ấy đang rất đau lòng vì lạc mất em gấu.
	

	Khi đi giải cứu em gấu đi lạc với chị Hai
	Chị thật là siêu nhân! Đi bên cạnh chị em chẳng sợ hãi gì cả!
	Cùng với chị bàn kế hoạch giải cứu em gấu.
	
	Cả hai chị em đều rất sợ hãi khi thấy những cơn sấm chớp thi thoảng lại loé lên từ xa xa.

	Khi đưa em gấu đi lạc về nhà
	- Lạ nhà, ngủ ngon không gấu ơi!
	- Cô nhóc cẩn thận giặt con gấu,cẩn thận nhờ chị sấy khô và ẵm bồng, hôn hít em mãi
	- Khi đi ngủ, em muốn Su dạnh một vị trí tươm tất gần mình nhất cho em gấu
	- Em gấu hẳn nhiên đã rất sợ hãi và bị lạnh từ chiều tới giờ. Em hẳn rất buồn khi bị xa chủ cũ.

	
	- Em Su quả quyết với chị Hai rằng, vẻ mặt em gấu hôm nay đã vui hơn rất nhiều so với hôm qua.
	- Kể cho chị Hai nghe về giấc mơ tối hôm qua, cùng chị, em gấu đi lạc vào một vùng đất đẹp
	Vì thế, em cần phải yêu thương em ấy, làm " vệ sĩ" riêng cho em ấy
	- Ôm chầm lấy con gấu lấm lem nước mưa, vẻ mặt sáng rỡ tưởng như bắt được vàng.


d. Từ những chi tiết đã tìm trong câu c, chúng ta có thể rút ra nhận định về đặc điểm của nhân vật bé Su :
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đ. So sánh nhân vật chị Hai và bé Su:

Điểm chung giữa nhân vật chị Hai và bé Su:

- Giàu lòng nhân hậu, biết quan tâm tới mọi người xung quanh, biết yêu thương ngay cả một em gấu bông đi lạc.

- Yêu thương, hoà thuận, biết chia sẻ cảm xúc với nhau.

Điểm khác nhau giữa chị Hai và bé Su:

      - Chị Hai chín chắn, người lớn, biết trở thành chỗ dựa tin cậy cho em, thể hiện qua:

   + Hành động đưa em đi giải cứu chú gấu.

+ Nắm tay em và hát khi đi trong mưa để chiến thắng nỗi sợ.

+ Cười và đùa giỡn em Su về “giấc mơ chi mà khôn” khi em kể về giấc mơ đi lạc trong vườn cây ăn trái, nhiều hoa cỏ.

- Em Su có tính cách trẻ con, đáng yêu, giàu trí tưởng tượng, thể hiện qua:

+ Suy nghĩ rằng em gấu bông dầm mưa sẽ bị ốm;

+ Hành động muốn hôn em gấu khi mới giải cứu được em nhưng sợ dơ.

+ Giấc mơ hai chị em cùng em gấu đi lạc trong một vùng đất toàn hoa cỏ, cây trái.

e. Tình cảm của tác giả đối với bé Su được thể hiện qua cách miêu tả nhân vật bằng giọng điệu trìu mến, qua cách gọi nhân vật là “em”, qua chi tiết khiến người mẹ nhận thấy tấm lòng của Su với em gấu bông “khiến cho người lớn mủi lòng tan chảy luôn chứ chẳng chơi”.

g. Truyện Chỉ là em gấu đi lạc viết về đề tài tình thương yêu, lòng nhân hậu của con người.

h. Qua truyện Chỉ là em gấu đi lạc, tác giả muốn nói đến vẻ đẹp của lòng nhân hậu trong tâm hồn của trẻ em, qua đó, bày tỏ niềm tin vào sức mạnh của yêu thương, sẻ chia.

 Đọc VB sau và trả lời những câu hỏi bên dưới:

GỬI EM VÀ CON

Lần đầu tiên nghe con trở đạp
Em quặn lòng nhưng náo nức yêu thương
Tháng thứ tám mang thai, em mệt
Da xanh gầy đôi mắt cũng to hơn.

Từ nay trong em có hai trái tim
Tim của mẹ đập dồn mong đợi
Trái tim con mong manh êm ái
Anh đếm thầm trong mỗi đêm sâu.

Ơi người thương sắp tới ngày làm mẹ

Anh nhìn em như mới gặp lần đầu
Dẫu yêu nhiều chưa hiểu hết em đâu
Trong đáy mắt có gì như ánh lửa.

Em nhẹ bước đi nâng niu gìn giữ

Cắt áo mềm may mũ bé cho con
Anh quên đi bao nỗi lo buồn
Nghe con khoẻ ngày thêm đạp mạnh.

Anh mong đợi ngày cha con gặp mặt

Con thân yêu người bạn nhỏ của cha

Mẹ là cây con là trái là hoa

Trong gian khổ con là mầm xanh biếc.

Buổi ra đời thấy trời cao có ngợp
Con hãy nhìn vào mắt mẹ con ơi
Đời chông gai vẫn mong con ra đời
Bài thơ đẹp cha dành cho buổi ấy.

Mẹ bấm ngón tay mong con lắm đấy

Cha chờ con càng yêu mẹ của con

Thay đổi đời cha sinh nở đời con

Mẹ là bến của mênh mông biển thắm

Mẹ là mái che đời cha mưa nắng

Con là cánh buồm cha gửi đến mai sau.

1970(Lưu Quang Vũ, Gửi em và con, trích Lưu Quang Vũ thơ và truyện ngắn, Lưu Khánh Thơ biên soạn, NXB Hội Nhà văn, 1998)

1. Ấn tượng của em sau khi đọc VB Gửi em và con là gì? Vì sao em có ấn tượng đó?
Ấn tượng của em sau khi đọc VB Gửi em và con là tình cảm tha thiết, yêu thương vợ, con mà tác giả đã đặt hết vào bài thơ. Bởi vì em cảm nhận được tình cảm ấy qua từng hình ảnh, từng từ ngữ mà tác giả thể hiện trong bài thơ.

 2. VB Gửi em và con thể hiện những đặc điểm nào của thể loại thơ? Hãy kẻ bảng sau vào vở và ghi vào cột bên phải theo gợi ý:
	Đặc điểm  của thơ
	Thể hiện trong VB

	Thơ có hình thức cấu tạo đặc biệt.
	 

	Thơ là tác phẩm trữ tình, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà thơ.
	 

	Ngôn ngữ thơ thường hàm súc, giàu nhạc điệu, hình ảnh.
	 

	Việc miêu tả một vài đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, hiện tượng,... cùng với việc kế lại ngắn gọn sự việc, câu chuyện,... làm cho bài thơ thêm gợi tả, hấp dẫn và góp phần làm cho việc thể hiện tình cảm, cảm xúc trong thơ thêm sâu sắc, độc đáo.
	 


Trả lời:
	Đặc điểm  của thơ
	Thể hiện trong VB

	Thơ có hình thức cấu tạo đặc biệt.
	Bài thơ có 7 đoạn, 3 dòng

Viết theo thể thơ thất ngôn

	Thơ là tác phẩm trữ tình, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà thơ.
	Bài thơ diễn tả niềm yêu thương vợ, niềm hi vọng vào đứa con sắp chào đời của nhà thơ

	Ngôn ngữ thơ thường hàm súc, giàu nhạc điệu, hình ảnh.
	Dùng nhiều hình ảnh gợi tả như trái, mầm xanh, hoa, bến, biển, mái che, cánh bườm

	Việc miêu tả một vài đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, hiện tượng,... cùng với việc kế lại ngắn gọn sự việc, câu chuyện,... làm cho bài thơ thêm gợi tả, hấp dẫn và góp phần làm cho việc thể hiện tình cảm, cảm xúc trong thơ thêm sâu sắc, độc đáo.
	Kết hợp các yếu tố biểu cảm và miêu tả, các biện pháp tu từ ẩn dụ, so sánh.


3. Xác định và nêu tác dụng biểu đạt của các yếu tố miêu tả và tự sự trong hai khổ thơ sau:
Lần đầu tiên nghe con trở đạp
Em quặn lòng nhưng náo nức yêu thương
Tháng thứ tám mang thai, em mệt
Da xanh gầy đôi mắt cũng to hơn.
….
Em nhẹ bước đi nâng niu gìn giữ
Cắt áo mềm may mũ bé cho con
Anh quên đi bao nỗi lo buồn
Nghe con khoẻ ngày thêm đạp mạnh.
Trả lời:
- Yếu tố miêu tả: tác giả đã miêu tả rõ hình ảnh người me mệt mỏi, da xanh gầy, mắt to nhưng lòng náo nức yêu thương vì thai ngày càng lớn.

· “Tháng thứ tám mang thai, em mệt”

· “quặn lòng nhưng náo nức yêu thương”

· “Da xanh gầy đôi mắt cũng to hơn”

- Yếu tố tự sự: tác giả đã kể lại sự việc người vợ mang thai với những chỉ tiết cụ thể như con trở đạp, mẹ mệt và đi lại cần thận hơn đề giữ an toàn cho thai nhi, mẹ may mũ cho con...

=> Tác dụng: làm cho bài thơ giàu hình ảnh, sinh động và góp phần tạo nên nét độc đảo riêng.

4. Xác định và nêu tác dụng biểu đạt của các yếu tố miêu tả và tự sự trong hai khổ thơ sau:
Anh mong đợi ngày cha con gặp mặt
Con thân yêu người bạn nhỏ của cha
Mẹ là cây con là trái là hoa
Trong gian khổ con là mầm xanh biếc.
….
Mẹ bấm ngón tay mong con lắm đấy
Cha chờ con càng yêu mẹ của con
Thay đổi đời cha sinh nở đời con
Mẹ là bến của mênh mông biển thắm
Mẹ là mái che đời cha mưa nắng
Con là cánh buồm cha gửi đến mai sau.
Trả lời:

- Biện pháp tu từ: so sánh

“Mẹ là cây con là trái là hoa
Trong gian khổ con là mầm xanh biếc.”
=> Tác dụng: tăng sức gợi hình, gợi cảm, giúp người đọc cảm nhận rõ hơn sự gắn bó yêu thương của mẹ và con.

“Mẹ là bến của mênh mông biển thắm

Mẹ là mái che đời cha mưa nắng

Con là cánh buồm cha gửi đến mai sau”

=> Tác dụng: tăng sức gợi hình, gợi cảm, giúp người đọc cảm nhận hiểu thêm được tình cảm yêu thương, tin của người chồng dành cho vợ và sự hi vọng của người cha dành cho con.

5. Em hãy nhận xét về cách dùng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ trong bài thơ. Theo em, những điều này đã tạo nên nét độc đáo gì cho bài thơ?
Trả lời:
- Cách dùng từ ngữ sinh động, lột tả được tình cảm gia đình, tình yêu thương của người mẹ, người cha dành cho con: trái, mầm xanh, hoa, bến, biển, mái che, cánh bườm.

- Biện pháp tu từ so sánh để giúp người đọc cảm nhận rõ hơn sự gắn bó yêu thương của mẹ và con, tình thương, niềm hy vọng của cha dành cho con.

=> Những điều này đã tạo nên một nét tình cảm gia đình trải dài bài thơ, làm cho người đọc cảm thấy được những tình cảm chân thành của ba người cha, mẹ, con trong gia đình tác giả dành cho nhau.

6. Qua ngôn ngữ và cách trình bày của bài thơ, em biết được gì về tình cảm, cảm xúc của tác giả?
Trả lời:
Qua ngôn ngữ và cách trình bày của bài thơ, em biết được tình cảm, cảm xúc của tác giả đặt vào là tình yêu thương vợ, thương con, niềm hy vọng vào đứa con của mình.

